
 

0 
Nếu bạn dự định sử dụng các chức năng và hiệu suất, tham khảo Sổ tay 
Hướng dẫn (Ứng dụng) [IB-0600226ENG]. 
Sổ tay Hướng dẫn (Ứng dụng) có bán sẵn tại nơi bạn đ~ mua biến tần hoặc 
đại diện bán hàng của Mitsubishi của bạn. 
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A-1  

Sổ tay Hướng dẫn (Cơ bản) này cung cấp những thông tin xử lý và các cảnh báo cho việc sử dụng 
thiết bị. Vui lòng chuyển Sổ tay Hướng dẫn (Cơ bản) này cho người dùng cuối. 

 
2. Phòng ngừa Cháy nổ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

1. Phòng ngừa Điện giật 

ọng  
3. Phòng ngừa Tổn thƣơng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Các Hƣớng dẫn Bổ sung 

Ngoài ra, cần phải lưu ý c|c điểm sau đ}y để phòng ngừa hỏng hóc, tổng 

thương hoặc điện giật không mong muốn v.v.v. 
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• Trong khi nguồn điện đang bật ON hay khi biến tần đang hoạt động, 

không mở nắp phía trước. Nếu không, bạn cóthể bị điện giật. 
• Không được chạy biến tần có nắp trước hoặc nắp đấu dây 

đ~ tháo rời. 

Nếu không bạn có thể đụng phải các hộp đấu dây điện áp cao 

hở hoặc phần nạp điện của mạch điện và có thể bị điện giật. 
• Ngay cả khi nguồn điện đ~ tắt, không được tháo nắp trước ra 

ngoại trừ trường hợp đấu dây hoặc kiểm tra định kỳ. Bạn có thể vô 

tình chạm phải các mạch đ~ nạp điện của biến tần và bị điện giật. 
• Trước khi đấu dây, kiểm tra hoặc thay thế đầu nối BẬT/TẮT 

của bộ lọc EMC, phải TẮT nguồn điện. Để chắc chắn, phải 

kiểm tra chỉ báo đèn LED của panen vận hành. (Nó phải được 

TẮT.) Bất kỳ ai tham gia đấu dây, kiểm tra hoặc thay thế đầu 

nối BẬT/TẮT của bộ lọc EMC sẽ phải chờ tối thiểu 10 phút sau 

khi nguồn cấp điện đ~ được TẮT và kiểm tra để đảm bảo 

không còn điện |p dư bằng cách sử dụng bút thử điện hoặc 

dụng cụ tương tự. Tụ điện tích điện áp cao trong một khoảng 

thời gian sau khi đ~ TẮT nguồn, và nó rất nguy hiểm. 
• Biến tần này phải được nối đất (tiếp địa). Nối đất (tiếp địa) 

phải tuân thủ các yêu cầu của các quy tắc về an toàn quốc gia 

và địa phương quy phạm về điện (NEC mục 250, IEC 536 cấp 

1 và các tiêu chuẩn áp dụng hiện hành khác). 

Phải sử dụng nguồn cấp điện nối đất (tiếp địa) điểm trung tính 

cho biến tần cấp 400V phù hợp với tiêu chuẩn EN. 
• Bất kỳ ai tham gia đấu dây hoặc kiểm tra thiết bị này 

đều phải có đủ kiến thức để làm công việc. 
• Phải lắp đặt biến tần trước khi đấu dây. Nếu không bạn 

có thể bị điện giật hoặc bị tổng thương. 
• Phải thực hiện thiết lập các thao tác quay số và khóa bằng tay 

khô để phòng ngừa điện giật. Nếu không, bạn có thể bị 

điện giật. 
• Không được để cho các dây cáp bị trầy xước, qu| căng, tải 

trọng nặng hoặc thắt nút. Nếu không, bạn có thể bị điện giật. 
• Không được thay thế quạt làm mát trong khi đang bật nguồn điện. 

Việc thay thế quạt làm mát trong khi đang bật nguồn là rất nguy hiểm. 
• Không được sờ vào bảng mạch in hoặc cầm cáp bằng 

tay ướt. Nếu không, bạn có thể bị điện giật. 
• Khi đo công suất tụ điện của mạch chính (Pr. 259 Đo tuổi thọ tụ 

điện của mạch chính = "1"), điện áp DC được sử dụng cho môtơ 

trong lần tắt nguồn điện đầu tiên. Tuyệt đối không sờ vào hộp đấ 

dây mô tơ, v.v.v ngay sau khi tắt nguồn để phòng ngừa điện giật. 

CẢNH BÁO 

 
• Phải lắp đặt biến tần trên tường không bắt lửa và không có các 

Lỗ hổng (để không ai sờ phải bộ tản nhiệt của biến tần ở phía sau 

v.v.v). Việc lắp biến tần vào hoặc gần vật liệu dễ cháy có thể gây 

ra hỏa hoạn. 
• Nếu biến tần bị lỗi, phải TẮT OFF ngay nguồn điện của biến tần. 

Việc lưu thông liên tục dòng điện lớn có thể gây ra hỏa hoạn 
• Khi sử dụng bộ điện trở hãm, phải cấu hình trình tự để TẮT 

nguồn điện khi tín hiệu lỗi là đầu ra. 

Nếu không bộ điện trở hãm có thể quá nhiệt do hư hỏng điện 
trở hãm và có thể gây ra hỏa hoạn. 

• Không được kết nối bộ điện trở trực tiếp v{o c|c đầu nối DC P/+ và 

N/-. Việc làm vậy có thể gây ra hỏa hoạn. 

CHÚ Ý 

 
• Điện áp sử dụng cho mỗi hộp đấu dây phải là điện áp 

được chỉ định trong Sổ tay Hướng dẫn. Nếu không có thể xảy ra 

cháy nổ, hư hỏng, v.v.v. 
• Phải kết nối cáp với đúng các hộp đấu dây. 

Nếu không, có thể xảy ra cháy nổ, hư hỏng v.v.v. 
• Phân cực phải đúng. Nếu không, có thể xảy ra cháy nổ, hư hỏng 

v.v.v. 
• Trong khi đang BẬT nguồn hoặc một thời gian sau khi TẮT nguồn 

điện, không được sờ vào biến tần do biến tần lúc này sẽ cực nóng. 

Làm vậy có thể gây ra bỏng tay. 

CHÚ Ý 

Mục này mô tả các vấn đề về an toàn 

Không được cố gắng lắp đặt, vận hành, bảo trì hoặc kiểm tra 
Biến tần tới khi bạn đ~ đọc  kỹ toàn bộ Sổ tay Hướng dẫn (Cơ 
bản) này và các tài liệu kèm theo  và có thể sử  dụng thiết  bị 
đúng c|ch. Không được sử dụng biến tần tới khi bạn đ~ có hiểu 
biết đầy đủ về thiết bị, thông  tin  về an to{n v{ c|c  hướng  dẫn 
sử dụng. Trong Sổ tay Hướng dẫn  (Cơ  bản)  này,  các  mức 
hướng dẫn an toàn được chia thành "CẢNH BÁO" và "CHÚ Ý". 

CẢNH BÁO Việc  sử  dụng  sai  có  thể  gây  ra  các  tình 

trạng nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong 
hoặc bị thương nghiêm trọng. 

CHÚ Ý Việc sử dụng sai có thể gây ra các tình trạng nguy 

hiểm, có thể dẫn đến tổn thương nhẹ hoặc trung 
bình, hoặc có thể chỉ làm hư hỏng vật liệu. 

Mức CHÚ Ý thậm chí có thể dẫn đến một hậu quả nghiêm tr 

tùy theo các điều kiện. Phải tuân thủ cả 2 mức độ hướng dẫn 
bởi vì chúng rất quan trọng đối với sự an toàn của con người. 

 

(1) Vận chuyển và lắp đặt 

CHÚ Ý 
• Phải vận chuyển sản phẩm đúng cách tương ứng với 

trọng lượng của sản phẩm. Việc không làm vậy có thể bị tổn thươn 
• Không được xếp các hộp chứa các biến tần nhiều hơn 

số lượng được chỉ định. 
• Phải lắp đặt sản phẩm vào vị trí có thể chịu được trọng 

lượng của sản phẩm theo thông tin được ghi trong 

Sổ tay Hướng dẫn. 
• Không được lắp đặt hoặc vận hành biến tần nếu nó bị hư hỏng ho 

thiếu các phụ kiện. Điều này có thể dẫn đến hư hỏng. 
• Khi nâng biến tần, không được giữ vào nắp phía trước hoặc 

bộ phận định vị; nó có thể bị rơi hoặc hư hỏng. 
• Không được đứng lên hoặc để các vật nặng lên trên sản phẩm. 

• Hướng lắp ghép biến tần phải đúng hướng. 
• Phải ngăn chặn các vật dẫn điện lạ xâm nhập vào biến tần. Kể 

ác ốc vít và các mẩu kim loại hoặc chất dễ cháy khác như dầu. 

• Vì biến tần là một thiết bị chính xác, không được đ|nh rơi hoặc 

ó tác động mạnh vào biến tần. 
• Phải sử dụng biến tần trong môi trường sau đ}y: 

Nếu không biến tần có thể bị hư hỏng. 
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Nhiệt độ không 
khí xung quanh 

-10°C đến +50°C (không đông)  

Độ ẩm môi trường 90% RH trở xuống (không ngưng tụ) 

Nhiệt độ bảo quản -20°C đến +65°C *1 

Môi trường khí Trong nhà (không có khí ăn mòn, khí dễ 
cháy, mù dầu, bụi bẩn và bùn đất) 

 

Cao độ lắp đặt, độ rung 
Tối đa 1000m trên mực nước biển đối với 

vận hành tiêu chuẩn. 5.9m/s2 trở xuống *2 ở 
10 đến 55Hz (các hướng của trục X, Y, Z) 

*1 Nhiệt độ áp dụng trong thời gian ngắn, chẳng hạn trong khi vận chuyển. 

*2 2.9m/s2 trở xuống cho 160K trở lên. 

 



A-2  

• Chức năng rơle nhiệt điện không đảm bảo bảo vệ 

môtơ khỏi bị quá nhiệt. Nên lắp đặt cả 

điện trở nhiệt bên ngoài và điện trở nhiệt PTC để bảo vệ quá 

nhiệt. 
• Không được sử dụng côngtắctơ điện từ phía đầu vào của biến tần đ 

khởi động/dừng biến tần thường xuyên. Nếu không tuổi thọ của 

biến tần sẽ giảm xuống. 
• Phải giảm thiểu ảnh hưởng của sự nhiễu động điện từ bằng cách 

sử dụng một bộ lọc nhiễu hoặc phương tiện khác. Nếu không 

các thiết bị điện lân cận có thể bị ảnh hưởng. 
• Phải áp dụng các biện pháp phù hợp để triệt tiêu sóng hài. 

Nếu không các sóng hài của nguồn cấp điện từ biến tần có thể đốt nón 

làm hư hỏng tụ hiệu chỉnh hệ số công suất và máy phát điện. 

• Khi khởi động môtơ cấp 400V bằng biến tần, môtơ 
phải là một mô tơ có lớp c|ch điện hoặc phải áp dụng các biện 
pháp phù hợp để triệt tiêu điện áp xung. Điện áp xung là do 
các hằng số đấu dây có thể xảy ra tại các hộp đấu dây của 
môtơ, việc này làm giảm tính cách điện của môtơ. 

• Khi thực hiện xóa thông số hoặc xóa tất tất cả thông số, phải cài lại 

các thông số cần thiết trước khi bắt đầu các thao tác 

bởi vì tất cả các thông số sẽ trở về giá trị ban đầu. 

• Có thể dễ dàng thiết lập biến tần cho vận hành tốc độ cao. Trước 

khi thay đổi thiết lập của nó, phải kiểm tra đầy đủ các hiệu suất 

của môtơ và máy. 

• Không thể lưu giữ trạng thái dừng bằng chức năng h~m của 

biến tần. Ngoài chức năng h~m của biến tần, phải lắp đặt thiết 

bị lưu giữ để đảm bảo sự an toàn. 

• Trước khi chạy biến tần đ~ được lưu giữ trong một thời gian 

dài, phải thực hiện kiểm tra và vận hành thử. 

• Để phòng ngừa hư hỏng do điện tĩnh, phải sờ vào tấm kim loại bên 

cạnh trước khi sờ vào sản phẩm này để loại bỏ điện tĩnh 

khỏi cơ thể bạn. 

CHÚ Ý 

 
• Mọi người phải tránh xa thiết bị khi chức năng thử lại 

được thiết lập vì nó sẽ khởi động lại đột ngột sau khi ngắt máy. 
• Ví nhần phím có thể không dừng đầu ra tùy thuộc vào 

trạng thái thiết lập chức năng, mạch riêng và công tắc để 

dừng khẩn cấp (TẮT nguồn, thao t|c phanh cơ học để dừng khẩn 

cấp, v.v.v.) phải được trang bị. 
• Trạng thái OFF của tín hiệu khởi động phải được xác nhận trước khi 

thiết đặt lại lỗi của bộ biến tần. Việc thiết đặt lại báo động của biến tần với 

tín hiệu khởi động đang bật ON sẽ khởi động lại môtơ đột ngột. 
• Phải sử dụng biến tần cho c|c môtơ cảm ứng ba pha. 

Việc kết nối bất kỳ thiết bị nào với đầu ra của biến tần 

có thể làm hư hỏng thiết bị. 
• Việc thực hiện kích từ trước (tín hiệu LX và tín hiệu X13) dưới 

sự điều khiển mô men xoắn (Điều khiển vectơ thực không cảm 

biến) có thể khởi động 

chạy môtơ ở tốc độ thấp ngay cả khi lệnh khởi động (STF hoặc 

STR) không nhận được. Môtơ cũng có thể chạy ở tốc độ thấp khi giá trị 

giới hạn tốc độ = 0 bằng lệnh khởi động 

đầu vào. Cần phải xác nhận rằng môtơ sẽ không gây ra 
bất kỳ sự cố về an toàn n{o trước khi thực hiện kích từ trước. 

• Không được sử đổi thiết bị. 
• Không được thực hiện tháo gỡ các bộ phận không được hướng 

dẫn trong sổ tay hướng dẫn này. Việc làm vậy có thể gây ra lỗi hoặc 

làm hư hỏng biến tần . 

CẢNH BÁO (4) Vận hành 

• Sao lưu an toàn chẳng hạn như phanh khẩn cấp phải được 

trang bị để phòng ngừa tình trạng nguy hiểm cho máy móc và 

thiết bị trong trường hợp hư hỏng biến tần. 

• Khi bộ ngắt điện ở phía đầu vào của biến tần ngắt điện, phải kiểm tra 

đấu d}y để phát hiện lỗi (chập mạch), và các bộ phận bên trong của 

biến tần để phát hiện hư hỏng, v.v.v. Nguyên nhân ngắt máy phải 

được x|c định và loại bỏ trước khi BẬT nguồn điện của bộ ngắt điện. 

• Khi chức năng bảo vệ được kích hoạt, phải thực hiện h{nh động 

khắc phục, và phải khởi động lại biến tần trước khi khôi phục lại 

hoạt động. 

CHÚ Ý (5) Dừng khẩn cấp 

• Không được thực hiện kiểm tra megom kế (điện trở cách điện) trên 

mạch điều khiển của biến tần. Nó sẽ gây ra hỏng hóc. 

(6) Bảo trì, kiểm tra và thay thế phụ kiện 

CHÚ Ý 

• Phải tiêu hủy biến tần như rác thải công nghiệp. 

CHÚ Ý 
(7) Tiêu hủy biến tần 
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Hướng dẫn chung  

Nhiều sơ đồ và bản vẽ trong Sổ tay Hướng dẫn n{y (Cơ bản) mô 
tả biến tần mà không có nắp hoặc một phần mở ra để giải thích. 
Tuyệt đối không vận hành biến tần theo cách này. Phải luôn lắp 
ráp lại nắp của biến tần và phải tuân thủ hướng dẫn được nêu 
trong Sổ tay Hướng dẫn (Cơ bản) khi vận hành biến tần. 

• Không được lắp đặt tụ hiệu chỉnh hệ số công suất, bộ triệt 

xung điện hoặc bộ lọc loại có tụ điện ở phía ngoài biến tần. 

Các thiết bị này ở phía ngoài biến tần có thể bị quá nhiệt hoặc bị 

bắt cháy. 
• Hướng kết nối của các cáp đầu ra U, V, W vào 

môtơ ảnh hưởng đến hướng quay của môtơ. 

CHÚ Ý (2) Đấu dây 

• Trước khi bắt đầu vận hành, phải xác nhận và căn chỉnh 

mỗi thông số. Việc không làm vậy có thể làm cho một số máy 

chuyển động không như mong muốn. 

(3) Vận hành thử và căn chỉnh 

CHÚ Ý 
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<Từ viết tắt> 

DU: Panen vận hành(FR-DU07) 
PU: Panen vận hành (FR-DU07) và đơn vị thông số (FR-PU04, FR-PU07) 
Biến tần: Biến tần Mitsubishi sê-ri FR-A700 

FR-A700: Biến tần Mitsubishi sê-ri FR-A700 
Pr.: Mã số Thông số (Số được gán cho chức năng) 
Vận hành PU: Vận hành sử dụng PU (FR-DU07/FR-PU04/FR-PU07). 
Vận hành bên ngoài: Vận hành sử dụng các tín hiệu mạch điều khiển 
Vận hành kết hợp: Vận hành kết hợp sử dụng PU (FR-DU07/FR-PU04/FR-PU07) và vận hành bên ngoài 
Môtơ tiêu chuẩn: SF-JR 
Môtơ mômen xoắn không đổi: SF-HRCA 
Môtơ véc tơ chỉ định: SF-V5RU 

 
Các ký hiệu sau đ}y được sử dụng để biểu thị các điều khiển sau đ}y. 

(Các thông số không có ký hiệu là hợp lệ cho tất cả điều khiển) 

V/F ...Điều khiển V/F 

Đường từ tính ...Điều khiển véctơ đường từ tính sớm 

Véctơ ...Điều khiển véctơ thực không cảm biến 

Véctơ ...điều khiển véctơ 

 

<Nhãn hiệu thương mại> 

LONWORKS® là các nhãn hiệu đăng ký của Echelon Corporation tại Hoa Kỳ U.S.A. và các quốc gia khác. 
DeviceNet là nhãn hiệu đăng ký của ODVA (Open DeviceNet Vender Association, Inc.). 
Tên công ty và tên sản phẩm dưới đ}y l{ các nhãn hiệu và nhãn hiệu đăng ký của chủ sở hữu tương ứng của chúng. 
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Kiểm tra sản phẩm và phân 
biệt các bộ 

3.7 

Tất cả các dòng máy của các biến tần thông dụng được sử dụng bởi một số khách hàng cụ thể "Hướng dẫn triệt tiêu sóng hài cho những khách 

hàng có nguồn điện áp cao hay cao đặc biệt".(Để biết thêm chi tiết, tham khảo Chương 3 của Sổ tay Hướng dẫn (Sử dụng).) 

Hướng dẫn triệt tiêu sóng hài 

 
 

1 BỐ TRÍ THIẾT BỊ 
 

1.1 Kiểm tra sản phẩm và phân biệt các bộ phận 
Mở hộp biến tần và kiểm tra bảng công suất trên nắp trước và biển hiệu trên mặt bên của biến tần để đảm bảo rằng 
sản phẩm khớp với đơn đặt hàng và biến tần còn nguyên vẹn. 

• Dòng Biến tần 

- K 
 

 
 

 
Hộp đấu dây RS-485 
(Tham khảo trang 26) 

 
Đầu nối USB (Tham khảo trang 27) 

 

 
Đầu nối PU 

(Tham khảo trang 21) 

Quạt làm mát 
(Tham khảo trang 167) 

Đầu nối cho kết nối cắm vào tùy chọn 
(Tham khảo sổ tay hướng dẫn của các tùy chọn.) 
Có 3 loại đầu nối kết nối, và chúng được gọi là đầu nối 1, 
đầu nối 2, và đầu nối 3 từ trên đầu. 

Công tắc đầu vào điện áp/dòng điện 
(Tham khảo trang 9) 

Công tắc chuyển mạch AU/PTC 
(Tham khảo Chương 4 của Sổ tay Hướng dẫn (Sử dụng).) 

Đầu nối ON/OFF của bộ lọc EMC 
(Tham khảo trang 10) 

 
Panen vận hành (FR-DU07) 
(Tham khảo trang 49) 

 
 
 

 
Đèn nguồn điện 
Sáng lên khi mạch điều 
khiển (R1/L11, S1/L21) 
được cấp điện. 

Đèn báo lỗi 
Sáng lên khi biến tần ở 
trạng thái báo động 
(Lỗi). 

 
 

Nắp phía trước 
(Tham khảo trang 6) 

 
 
 

Bảng công suất 

 
 
 
 
 
 

Hộp đấu dây mạch 
điều khiển 
(Tham khảo trang 19) 

Hộp đấu dây mạch 
chính 
(Tham khảo trang 11) 

 

 
Hình dạng nhẵn 
nắp đấu dây 
(Tham khảo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biển hiệu 

Biển hiệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đèn báo sạc điện 
Sáng lên khi nguồn điện 
được cấp cho mạch chính 

(Tham khảo trang 11) 

Bảng công suấ 

Dòng biến tần    Số sê-ri 

• Phụ kiện 

trang 13) Dòng biến tần FR-A720-3.7K 
Công suất môtơ 

sử dụng 
Định mức đầu vào 

Định mức đầu ra 
 

Số sê-ri 

· Vít cố định nắp quạt (22K trở xuống) (Tham khảo trang 196 ) 
Cần phải có các ốc vít tuân thủ theo Chỉ thị EU. 

 
 
· Cuộn kháng DC đƣợc cấp điện (75K trở lên) 

· Bulông vòng để treo biến tần (30K tới 280K) 
 

  
 
 

 

Công suất Cỡ Bulông Số lƣợng 

30K M8 2 

37K tới 132K M10 2 

160K tới 280K M12 2 

 

Biểu thị công suất 
của biến tần (kW) 

1 

t FR-A720-3.7K 

B
Ố

 T
R

Í 

FR - A720  
  

Ký hiệu Cấp Điện áp 

A720 Cấp 200V 3-pha 

A740 Cấp 400V 3-pha 

 

 Công suất Cỡ Ốc vít (mm) Số lƣợng 
  

200V 
1,5K tới 3,7K M3 × 35 1 
5.5K tới 11K M4 × 40 2 
15K tới 22K M4 × 50 1 

 

400V 
2.2K, 3.7K M3 × 35 1 
5,5K tới 15K M4 × 40 2 
18.5K, 22K M4 × 50 1 

GHI CHÚ  

· Để biết cách tháo và lắp lại các vỏ máy, tham khảo trang 6. 
· Để biết cách tìm số SÊ-RI, hãy tham khảo trang 192. 
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Bước vận hành 

 
1.2 Bƣớc vận hành 

Biến tần cần có lệnh tần số và lệnh khởi động. Lệnh tần số (tần số thiết lập) quyết định tốc độ quay của môtơ. Việc bật 

ON lệnh khởi động sẽ khởi động môtơ để quay. 

Tham khảo lưu đồ sau đ}y để thực hiện thiết lập. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

{Tham khảo trang 87} {Tham khảo trang 88}    {Tham khảo trang 91} {Tham khảo trang 89} 

 

     CHÚ Ý    

Kiểm tra các mục sau đ}y trước khi bật nguồn biến tần. 
· Kiểm tra xem biến tần đ~ được lắp đặt đúng cách vào đúng vị trí chưa. (Tham khảo trang 8) 

· Kiểm tra xem đấu dây có đúng không. (Tham khảo trang 9) 

· Kiểm tra để đảm bảo không có tải trọng nào được kết nối với môtơ. 
 

  ·Khi bảo vệ môtơ khỏi bị quá nhiệt bằng biến tần, thiết lập Pr.9 Rơle O/L nhiệt điện (Tham khảo trang 
58) 

· Khi tần số định mức của môtơ là 50Hz, thiết lập Pr.3 Tần số cơ sở (Tham khảo trang 58) 

SStteepp ooff f ooppeerraattiiioonn 

: Thiết lập ban đầu Lắp đặt/lắp ghép {Tham khảo trang 8} 

Lệnh tần số 
Đấu dây nguồn cấp 

điện và môtơ 
{Tham khảo trang 11} 

Tần số đầu 
ra của biến 
tần 

Lựa chọn chế độ điều khiển {Tham khảo trang 63, 66} 

(Hz) Thời gian 

Lệnh tần (S) Cách 
số gửi một lệnh 

khởi động? 

Lệnh khởi động với 

trên panen vận hành (PU) 

Cách để 
gửi một lệnh tần 

số? 

C|ch    để 
gửi một lệnh tần 

số? 

Thiết lập từ PU Thayđổitầnsố 
(FR-DU07/ FR- bằng các công tắc ON/OFF 

PU04/ được kết nối với hộp đấu 
FR-PU07). dây(thiếtlậpnhiềutốcđộ) 

(PU) (Bên ngoài) 

{Tham khảo trang 82} {Tham khảo trang 84} 

Thực hiện thiết lập Thực hiện thiết lập 
tần số bằng thiết bị tần số bằng thiết bị 
đầu ra dòng điện đầu ra điện áp (Kết 
(Kết nối qua hộp nối qua hộp đấu 
đấu dây 4 và 5) dây 2 và 5) 

(Bên ngoài) (Bên ngoài) 

{Tham khảo trang 86} {Tham khảo trang 85} 

Thiết lập từ PU 
(FR-DU07/ FR- 
PU04/ 
FR-PU07). 

(PU) 

Thay đổi tần số bằng các 
công tắc ON/OFF được kết 
nối với hộp đấu dây (thiết lập 
nhiềutốcđộ) 

(Bên ngoài) 

Thực hiện thiết lập 
tần số bằng thiết bị 
đầu ra dòng điện 
(Kết nối qua hộp 
đấu dây 4 và 5) 

(Bên ngoài) 

Thực hiện thiết lập 
tần số bằng thiết bị 
đầu ra điện áp (Kết 
nối qua hộp đấu 
dây 2 và 5) 

(Bên ngoài) 

Kết nối công tắc, rơle v.v.v 
với hộp đấu dây mạch điều 
khiển của biến tần để gửi 
một lệnh khởi động. (Bên ngoài) 

ON 
Lệnh khởi động sử dụng đầu nối PU và 
đầu đấu dây RS-485 của biến tần và tùy chọn cắm 
(Truyền thông) 
ThamkhảoChương4của SổtayHướngdẫn(Sửdụng). 

T
ầ

n
 s

ố
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*1  Tương thích với biến tần 55K trở xuống. 
*2  Tương thích với biến tần 75K trở lên. 
*3  Tương thích với tất cả công suất. 

Bộ điện trở 

(FR-BR*1,  MT-BR5*2) 
Khả năng hãm tái tạo 
của biến tần có thể được biểu 
hiện đầy đủ. 
Lắp đặt thiết bị này nếu cần. 

suất thông dụng (FR-CV* 1) 
Bộ biến đổi tái tạo công suất 
(MT-RC*2) 
Đạt được công suất hãm lớn. 
Lắp đặt thiết bị này nếu cần. 

(FR-HC* 1, MT-HC*2) 
Có thể triệt tiêu đ|ng kể 
sóng hài nguồn cấp điện. Lắp 
đặt thiết bị này nếu cần. 

Bộ biến đổi hệ số công suất cao 
Bộ biến đổi tái tạo công

 

P/+  PR 

P/+      

PR 

Thiết bị hãm 
(FR-BU2*3,  FR-BU*1,  MT-BU5*2) 

 
 
 
 
 

 
Điện trở hãm công suất cao 

(FR-ABR* 4) 

Có thể tăng công suất hãm của phanh 

gắn trong biến tần. Gỡ bỏ dây nối đi qua 

dầu nối PR-PX khi kết nối điện trở hãm 

công suất cao. (7.5K trở xuống) 

Phải luôn lắp đặt rơle nhiệt khi sử dụng 

điện trở hãm có công suất 
là 11K trở lên. 
(Tham khảo trang 35) 

 
*4 Tương thích với biến tần 22K trở xuống. 

 

2 LẮP ĐẶT VÀ ĐẤU DÂY 

 
Nguồn cấp điện AC 3-pha 

Sử dụng trong phạm vi c|c đặc tính kỹ thuật 

nguồn cấp điện cho phép của biến tần. 

(Tham khảo trang 171) 

 
 

 
Bộ ngắt dòng dạng đúc (MCCB) hoặc 

bộ  ngắt dòng rò  điện nối đất (ELB), 

cầu chì 

Phải lựa chọn cẩn thận bộ ngắt dòng bởi vì 

dòng điện chảy siết đi vào biến tần khi đang bật 

nguồn.  

(Tham khảo trang 5) 

 
 

 
Côngtắctơ điện từ (MC) 

Lắp đặt côngtắctơ điện từ để đảm bảo sự an 

to{n. Không được sử dụng côngtắctơ điện từ 

để khởi động và dừng biến tần. Việc làm vậy 

sẽ làm giảm tuổi thọ của biến tần. 
(Tham khảo trang 45) 

Cuộn kháng  (FR-HAL,  FR-HEL   tùy  chọn) 

Lắp đặt  các  cuộn kháng   (FR-HAL, FR-HEL tùy 

chọn) để triệt tiêu sóng hài và để tăng cường hệ số 

công suất. Cần phải có một cuộn kháng AC (FR- 

HAL) (tùy chọn) khi lắp đặt biến tần gần hệ thống 

nguồn cấp điện lớn (1000kVA trở lên). Biến tần có 

thể bị hư hỏng nếu bạn không sử dụng một cuộn 

kháng. Lựa chọn cuộn kháng phù hợp với dòng máy. 

Tháo gỡ các dây nối đi qua các đầu nối   P/+ - P1 để 

kết nối cuộn kháng DC với 55K trở xuống. 

(Tham khảo Chương 2 của Sổ tay Hướngdẫn (Sửdụng)) ) 
 

Cuộn kháng AC 

(FR-HAL) 

 
Biến tần (FR-A700) 
Tuổi thọ của biến tần bị ảnh hưởng bởi 
nhiệt   độ   không   khí    xung    quanh.   Nhiệt 
độ   không   khí   xung   quanh    phải    thấp 
nhất   có   thể   trong   phạm   vi   cho    phép. 
Cần   phải   đặc   biệt   lưu   ý    điều   này   khi 
lắp đặt biến tần trong vỏ ngoài. (Tham 

khảo trang 8) 

Việc đấu dây sai có thể làm hư hỏng 
biến tần. Các đường dây tín hiệu điều khiển 
phải được cách ly hoàn toàn với mạch chính 
để tránh nhiễu.(Tham khảo trang 9) Tham 
khảo trang 10 cho bộ lọc EMC gắn trong. 

 
 
 
 
 
 
 

Bộ lọc EMC 
(lõi từ tính) 
(FR-BLF) 

Biến tần 55K trở xuống 
có cuộn cản thông dụng 
gắn trong. 

 
 
 
 
 
 

Cuộn kháng DC (FR-HEL) 

Đối với biến tần 75K trở lên, cuộn 
kh|ng DC được cấp kèm theo. Phải 
luôn lắp đặt cuộn kháng. 

 
 
 
 
 
 
 

 
P/+  P1 

 
 
 
 
 
 

 
R/L1   S/L2       T/L3 

 
 
 
 
 
 
 

 
P/+  N/- 

 
 
 
 
 
 

Nối đất 
(Tiếp địa) 

 

P/+ 

PR 

 
 

U  V  W 

 
 
 

Bộ lọc EMC (lõi từ tính) (FR- 

BSF01, FR-BLF) 

Lắp đặt bộ   lọc   EMC   (có 

lõi từ tính) để giảm nhiễu 

điện từ 

si nh   ra   từ    bi ế n   tầ n.   Có 

hiệ u  quả  tr o ng  phạ m vi từ 

1 MH z tới 1 0 M H z. C ầ n phải 

quấ n tối đ a 4 vò ng c ho 
dâ y   điệ n. 

       Mô tơ 

Nối đất (tiếp địa) 

Các thiết bị được kết nối với đầu ra 

Không được lắp đặt tụ hiệu chỉnh hệ số công suất, 
bộ triệt tiêu xung điện hoặc bộ lọc EMC (tụ điện) ở phía 
đầu ra của biến tần. Khi lắp đặt bộ ngắt dòng dạng đúc ở 
phía ngoài đầu ra của biến tần, hãy liên hệ với nhà sản 
xuất để biết cách lựa chọn loại bộ ngắt dòng dạng đúc 
phù hợp. 

Nối đất (tiếp địa) 

Để phòng tránh điện giật, phải luôn nối   đất   ( tiếp 

địa) môtơ và biến tần. 

Để   giảm   nhiễu   cảm   ứng   điện   từ   đường    d}y   điện 

của biến tần, nên đấu dây   cáp   nối   đất   bằng cách 

đấu   cáp   nối   đất   v{o   đầu   nối   đất   ( tiếp   địa)   c ủa 

biến tần. 
 

: Lắp đặt các tùy chọn này nếu cần. 

 

     CHÚ Ý    

· Không được lắp đặt tụ hiệu chỉnh hệ số công suất, bộ triệt tiêu xung điện hoặc bộ lọc EMC (tụ điện) ở phía đầu ra của biến tần. Điều này sẽ làm cho 
biến tần bị ngắt mạch hay tụ điện và bộ triệt tiêu xung điện bị hỏng. Nếu đ~ kết nối bất kỳ thiết bị nào nêu trên, cần phải tháo gỡ ngay các thiết bị này ra. 

· Nhiễu sóng điện từ 
Đầu vào/đầu ra (mạch chính) của biến tần kể cả các thiết bị tần số cao, bởi vì những thiết bị này có thể gây nhiễu với các thiết bị truyền thông (như 
các máy thu thanh AM) được sử dụng gần biến tần. Trong trường hợp này, thiết lập bộ lọc EMC phù hợp để giảm thiểu nhiễu. 

(Tham khảo Chương 2 của    Sổ tay Hướng dẫn (Sử dụng).) 

· Tham khảo sổ tay hướng dẫn của mỗi thiết bị tùy chọn và thiết bị ngoại vi để biết chi tiết về các thiết bị ngoại vi. 
 

 

2 

 
Đầu nối USB (Tham khảo trang 27) 

Có thể kết nối máy tính cá nhân và biến tần 

với một cáp USB (Phiên bản 1. 1). 

L
Ắ

P
 Đ

Ặ
T

 V
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 Đ
Ấ

U
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Â
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GHI CHÚ 

Thiết bị ngoại vi 

 

2.1 Thiết bị ngoại vi 

Kiểm tra dòng biến tần của biến tần bạn đ~ mua. Phải lựa chọn các thiết bị ngoại vi phù hợp tương ứng với công suất 
của nó. Hãy tham khảo danh mục sau đ}y và chuẩn bị các thiết bị ngoại vi phù hợp: 

Cấp 200V 
 

 

 
Đầu ra Môtơ 

(kW) 

 
 
 

Dòng Biến tần Sử dụng 

Bộ ngắt Dòng Dạng Đúc 

(MCCB) *1 hoặc Bộ ngắt Dòng 

Rò Điện Nối đất (ELB) 

(Loại NF hoặc NV) 

 
Côngtắctơ Từ tính Phía Đầu từ*2 

Cuộn kháng (AC hoặc DC) 

tăng cƣờng hệ số công suất 

Cuộn kháng (AC hoặc DC) 

tăng cƣờng hệ số công suất 

không có có không có có 

0,4 FR-A720-0.4K 5A 5A S-N10 S-N10 

0,75 FR-A720-0.75K 10A 10A S-N10 S-N10 

1,5 FR-A720-1.5K 15A 15A S-N10 S-N10 

2,2 FR-A720-2.2K 20A 15A S-N10 S-N10 

3,7 FR-A720-3.7K 30A 30A S-N20, S-N21 S-N10 

5,5 FR-A720-5.5K 50A 40A S-N25 S-N20, S-N21 

7.5 FR-A720-7.5K 60A 50A S-N25 S-N25 

11 FR-A720-11K 75A 75A S-N35 S-N35 

15 FR-A720-15K 125A 100A S-N50 S-N50 

18,5 FR-A720-18.5K 150A 125A S-N65 S-N50 

22 FR-A720-22K 175A 150A S-N80 S-N65 

30 FR-A720-30K 225A 175A S-N95 S-N80 

37 FR-A720-37K 250A 225A S-N150 S-N125 

45 FR-A720-45K 300A 300A S-N180 S-N150 

55 FR-A720-55K 400A 350A S-N220 S-N180 

75 FR-A720-75K □ 400A □ S-N300 

90 FR-A720-90K □ 400A □ S-N300 

 
*1  Lựa chọn MCCB phù hợp với công suất của nguồn cấp điện. Lắp đặt một MCCB cho mỗi biến tần. 

Để lắp đặt tại thị trường  Hoa Kỳ, phải lắp  đặt  thêm Cấp  RK5, Cấp J, Cấp CC, Cấp  L, Cấp  T hoặc bất  kỳ cầu chì 
tác động nhanh hơn hoặc Bộ ngắt Dòng Dạng Đúc (MCCB) UL 489, phù hợp với Quy phạm Quốc gia về Điện và 
các quy phạm địa phương áp dụng hiện hành. 
Để lắp đặt tại thị trường Canađa, phải lắp đặt thêm Cấp RK5, Cấp J, Cấp CC, Cấp L, Cấp T hoặc bất kỳ cầu chì tác 
động nhanh hơn hoặc Bộ ngắt Dòng Dạng Đúc (MCCB)  UL 489 phù hợp  với Quy phạm  về Điện của Canađa  v{ 
các quy phạm cấp tỉnh áp dụng hiện hành. (Tham khảo trang 193.) 

*2  Lựa chọn côngtắctơ từ tính dựa trên cấp AC-1. Độ bền điện của côngtắctơ từ tính là 500,000 lần. Khi sử dụng côngtắctơ từ tính để dừng khẩn cấp 
trong khi truyền động môtơ, độ bền điện là 25 lần. 
Khi sử dụng MC để dừng khẩn cấp trong khi truyền động môtơ hoặc sử dụng ở phía môtơ trong khi vận hành cấp nguồn điện thương mại, lựa chọn 
MC có dòng điện định mức cấp AC-3 cho dòng điện định mức của môtơ. 

     CHÚ Ý    

 Khi công suất của biến tần lớn hơn công suất của môtơ, lựa chọn MCCB và côngtắctơ từ tính phù hợp với 

dòng biến tần và cáp điện và cuộn kháng phù hợp với đầu ra của môtơ. 

 Khi bộ ngắt dòng ở phía ban đầu của biến tần ngắt mạch, hãy kiểm tra lỗi đấu dây (chập mạch), hư hỏng các bộ phận bên trong của 
biến tần, v.v.v. Xác định nguyên nhân ngắt điện, sau đó khắc phục nguyên nhân rồi bật nguồn biến tần. 

 

     Đầu ra Môtơ (kW) trong bảng trên biểu thị các giá trị khi sử dụng môtơ tiêu chuẩn 4-cực của Mitsubishi có điện áp nguồn 
cấp điện 200VAC 50Hz. 

IM 

IM INV 

INV 

MCCB 

MCCB 
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Thiết bị ngoại vi 
 

Cấp 400V 
 

 

 
Đầu ra Môtơ 

(kW) 

 
 
 

Dòng Biến tần Sử dụng 

Bộ ngắt Dòng Dạng Đúc 

(MCCB) *1 hoặc Bộ ngắt Dòng 

Rò Điện Nối đất (ELB) 

(Loại NF hoặc NV) 

 
Côngtắctơ Từ tính Phía Đầu từ*2 

Cuộn kháng (AC hoặc DC) 

tăng cƣờng hệ số công suất 

Cuộn kháng (AC hoặc DC) 

tăng cƣờng hệ số công suất 

không có có không có có 

0,4 FR-A740-0.4K 5A 5A S-N10 S-N10 

0,75 FR-A740-0.75K 5A 5A S-N10 S-N10 

1,5 FR-A740-1.5K 10A 10A S-N10 S-N10 

2,2 FR-A740-2.2K 10A 10A S-N10 S-N10 

3,7 FR-A740-3.7K 20A 15A S-N10 S-N10 

5,5 FR-A740-5.5K 30A 20A S-N20, S-N21 S-N11, S-N12 

7,5 FR-A740-7.5K 30A 30A S-N20, S-N21 S-N20, S-N21 

11 FR-A740-11K 50A 40A S-N20, S-N21 S-N20, S-N21 

15 FR-A740-15K 60A 50A S-N25 S-N20, S-N21 

18,5 FR-A740-18.5K 75A 60A S-N25 S-N25 

22 FR-A740-22K 100A 75A S-N35 S-N25 

30 FR-A740-30K 125A 100A S-N50 S-N50 

37 FR-A740-37K 150A 125A S-N65 S-N50 

45 FR-A740-45K 175A 150A S-N80 S-N65 

55 FR-A740-55K 200A 175A S-N80 S-N80 

75 FR-A740-75K □ 225A □ S-N95 

90 FR-A740-90K □ 225A □ S-N150 

110 FR-A740-110K □ 225A □ S-N180 

132 FR-A740-132K □ 400A □ S-N220 

160 FR-A740-160K □ 400A □ S-N300 

185 FR-A740-185K □ 400A □ S-N300 

220 FR-A740-220K □ 500A □ S-N400 

250 FR-A740-250K □ 600A □ S-N600 

280 FR-A740-280K □ 600A □ S-N600 

315 FR-A740-315K □ 700A □ S-N600 

355 FR-A740-355K □ 800A □ S-N600 

400 FR-A740-400K □ 900A □ S-N800 

450 FR-A740-450K □ 1000A □ 
1000A 
Sản phẩm định mức 

500 FR-A740-500K □ 1200A □ 
1000A 
Sản phẩm định mức 

*1   Lựa chọn MCCB phù hợp với công suất của nguồn cấp điện. Lắp đặt một MCCB cho mỗi biến tần. 
Để lắp đặt tại thị trường Hoa Kỳ, phải lắp đặt thêm Cấp RK5, Cấp J, Cấp CC, Cấp L, Cấp T hoặc bất kỳ cầu chì 
t|c động nhanh hơn hoặc Bộ ngắt Dòng Dạng Đúc (MCCB) UL 489, phù hợp với Quy phạm Quốc gia về Điện và 
các quy phạm địa phương áp dụng hiện hành. 
Để lắp đặt tại thị trường Canađa, phải lắp đặt thêm Cấp RK5, Cấp J, Cấp CC, Cấp L, Cấp T hoặc bất kỳ cầu chì tác 
động nhanh hơn hoặc Bộ ngắt Dòng Dạng Đúc (MCCB) UL 489 phù hợp với Quy phạm về Điện của Canađa v{ c|c 
quy phạm cấp tỉnh áp dụng hiện hành. (Tham khảo trang 193.) 

*2 Lựa chọn côngtắctơ từ tính dựa trên cấp AC-1. Độ bền điện của côngtắctơ từ tính là 500,000 lần. Khi sử dụng côngtắctơ từ tính để dừng khẩn 
cấp trong khi truyền động môtơ, độ bền điện là 25 lần. 
Khi sử dụng MC để dừng khẩn cấp trong khi truyền động môtơ hoặc sử dụng ở phía môtơ trong khi vận hành cấp nguồn điện thương mại, lựa chọn MC 
có dòng điện định mức cấp AC-3 cho dòng điện định mức của môtơ. 

 

     CHÚ Ý    

 Khi công suất của biến tần lớn hơn công suất của môtơ, lựa chọn MCCB và côngtắctơ từ tính phù hợp với 
dòng biến tần và cáp điện và cuộn kháng phù hợp với đầu ra của môtơ. 

 Khi bộ ngắt dòng ở phía ban đầu của biến tần ngắt mạch, hãy kiểm tra lỗi đấu dây (chập mạch), hư hỏng các bộ phận bên trong của 
biến tần, v.v.v. Xác định nguyên nhân ngắt điện, sau đó khắc phục nguyên nhân rồi bật nguồn biến tần. 

 

 Đầu ra Môtơ (kW) trong bảng trên biểu thị các giá trị khi sử dụng môtơ tiêu chuẩn 4-cực của Mitsubishi có điện áp nguồn cấp 
điện 400VAC 50Hz. 
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FR-A720-0.4K tới 22K, FR-A740-0.4K tới 22K 

 
 

2.2 Phƣơng pháp tháo gỡ và lắp ghép lại nắp phía trƣớc 
• Tháo gỡ panen vận hành 

1) Nới lỏng 2 ốc vít trên panen vận hành. 

(Không thể gỡ bỏ được các ốc vít này.) 

2) Nhấn các móc bên trái và phải của panen vận hành 

và kéo panen vận hành về phía bạn để tháo. 
 

 

Khi lắp đặt lại panen vận hành, cắm thẳng nó để lắp đặt lại cố định và siết chặt các vít cố định của panen vận 

hành. 

 
• Tháo gỡ 

1) Nới lỏng các ốc vít lắp đặt của nắp 

phía trước. 

 
2) Kéo nắp phía trước về phía bạn để tháo ra bằng cách nhấn 

vào móc lắp đặt sử dụng các móc cố định bên trái làm giá đỡ. 

 
 
 
 
 

 

Nắp phía trước Nắp phía trước 

 

 
Móc lắp đặt 

 
 

 
• Lắp đặt lại 

1) Lắp 2 móc cố định ở phía bên trái của 
nắp phía trước vào các lỗ cắm của 
biến tần. 

 

2) Sử dụng các móc cố định làm giá 
đỡ, nhấn mạnh nắp phía trước vào 
biến tần. 
(Mặc dù có thể thực hiện lắp đặt 
với panen vận h{nh được ghép 
nối, cần đảm bảo rằng đầu nối 
được cố định chắc chắn.) 

 

3) Siết chặt các ốc vít lắp 
đặt và cố định nắp phía 
trước. 

 
 
 
 

 
 
 

Nắp  

 

 

phía trước 

Nắp phía trước Nắp phía trước 

Phương pháp tháo gỡ và lắp ghép lại nắp 
phía trước 
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Phương pháp tháo gỡ và lắp ghép lại nắp 
phía trước 

 

FR-A720-30K trở lên, FR-A740-30K trở lên 

• Tháo gỡ 

1) Tháo các vít lắp đặt trên nắp 
phía trước 1 ra để tháo nắp 
phía trước 1. 

2) Nới lỏng các ốc vít lắp đặt 
của nắp phía trước 2. 

3) Kéo nắp phía trước về phía bạn để tháo ra bằng 
cách nhấn vào móc lắp đặt ở phía bên phải sử 
dụng các móc cố định bên trái làm giá đỡ. 

 
 
 
 
 
 

Móc lắp đặt 

 

Nắp phía trước 1 
 

Nắp phía trước 2 

 
• Lắp đặt lại 

1) Lắp 2 móc cố định ở phía bên trái của nắp 
phía trước 2 vào các lỗ cắm của biến tần. 

 
2) Sử dụng các móc cố định làm giá đỡ, nhấn mạnh 

nắp phía trước 2 vào biến tần. 
(Mặc dù có thể thực hiện lắp đặt với panen vận hành 
được ghép nối, cần đảm bảo rằng đầu nối được cố 
định chắc chắn.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nắp phía trước 2 Nắp phía trước 2 

 

3) Cố định nắp phía trước 2 bằng các vít lắp đặt. 4) Cố định nắp phía trước 1 bằng các vít 
lắp đặt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nắp phía trước 2 
Nắp phía trước 1 

 
 

 

GHI CHÚ 

□ Đối với FR-A720-55K và FR-A740-160K hoặc cao hơn, nắp phía trước 1 được tách thành 2 phần. 

   CHÚ Ý    

1. Cần đảm bảo đầy đủ rằng nắp phía trước đ~ được lắp đặt lại chắc chắn. Luôn siết chặt các ốc vít lắp đặt của nắp phía trước. 
2. Số sê-ri được in trên bảng công suất của nắp phía trước và biển hiệu của biến tần phải giống nhau. Trước khi lắp đặt nắp 

phía trước, hãy kiểm tra các số sê-ri để đảm bảo rằng nắp đ~ tháo ra được lắp đặt lại vào biến tần từ vị trí 
nó đ~ được tháo ra. 
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55K trở xuống 

 
5cm 
trở lên 
* 

Khoảng cách (Phía 
trước) 

75K trở lên 

10cm trở lên 

5cm 

20cm trở lên 

trở lên 
* 

10cm 
trở lên 

10cm 
trở lên 

10cm trở lên 20cm trở lên 

 
 

2.3 Lắp đặt biến tần và các hƣớng dẫn 
• Lắp đặt biến tần 

Lắp đặt trên vỏ ngoài 
0.4K tới 22K 30K trở lên 

 

Cố định   sáu   vị trí cho   FR-A740- 
160K tới 355K và cố định tám vị trí cho 
FR-A740-400K tới 500K. 

 
 

• Lắp đặt biến tần dưới các điều kiện sau đ}y. 

 
 

 
     CHÚ Ý    

□ Khi đóng hộp nhiều biến tần, lắp đặt chúng song 

song như cách để làm mát. 
□ Lắp đặt biến tần theo chiều thẳng đứng. 

 

 
* Tham khảo khoảng cách dưới đ}y. 

 

 

Nhiệt độ không khí và độ ẩm xung quanh Khoảng cách (Mặt bên) 

  
Để đủ khoảng trống và thực 
hiện các biện pháp làm mát. 

*1cm trở lên đối với 3.7K trở xuống *1cm trở lên đối với 3.7K trở xuống 

 
 

Để thay thế quạt làm mát của FR-A740-160K trở lên, cần phải để khe hở 30cm phía trước của biến tần. Tham 
khảo trang 167 để biết cách thay thế quạt. 

 
• Biến tần gồm có các bộ phận cơ chính xác và các bộ phận điện. Tuyệt đối không lắp đặt hoặc xử lý biến tần dưới 

bất kỳ điều kiện nào sau đ}y vì làm như vậy có thể gây ra lỗi hoạt động hoặc hư hỏng. 

 
 

 
 
 

Ánh sáng trực tiếp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lắp ghép theo chiều đứng 
(Khi lắp đặt 2 hoặc nhiều 
biến tần, hãylắp đặt chúng 
songsongvới nhau.) 

 
Độ rung(5.9m/s2 trở lên* ở 10 tới 
55Hz (các hướng của trục X, Y, Z)) 

* 2.9m/s2 trở lên đối với 160K trở 
lên. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vận chuyển bằng cách 
giữ nắp phía trước 

 

 
Nhiệt độ cao, độ 
ẩm cao 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mù dầu, khí dễ cháy, 

khí ăn mòn, bụi xơ, bụi 
bẩn, v.v.v. 

 

 
Lắp đặt theo chiều ngang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lắp ghép với vật 
liệu dễ cháy 

GHI CHÚ 

5cm trở 
lên* Biến tần 

Vị trí đo 

Vị trí đo 
   5cm 

Độ ẩm: Tối đa 90% RH 

Chiều đứng 

Lắp đặt biến tần và các hướng dẫn 
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Nối dây 
 

 

Chân 

JOG/xung. 

2.4 Đấu dây 
2.4.1 Sơ đồ đấu nối hộp đấu dây 

Lôgic   lõm 

Hộp đấu dây mạch chính 

Hộp đấu dây mạch điều khiển 

 
*1. Cuộn kháng DC (FR-HEL) *1 

Cần đảm bảo kết nối với cuộn kháng DC 
được cấp cho 75K trở lên. 
Khi cuộn kháng DC được kết nối với 

 
 

  R  
*8 *8. Điện trở hãm (FR-ABR) 

cho biến tần 55K trở lên, tháo gỡ 
chân nối đi qua P1 và P/+. 

 
 
 

MCCB MC 
 

Nguồn cấp điện AC 
3-pha 

Nối đất Chân nối 
(Tiếp địa) 

 

P1 P/+ 
 

R/L1 
S/L2 
T/L3 

Chân nối 

 
PX PR      N/- CN8 

*7 
 
 
 
 

U 

Tháo gỡ chân nối đi qua hộp đấu dây PR-PX 
khi kết nối điện trở hãm. 

(0.4K tới 7.5K) 
Hộp đấu dây PR được cấp cho biến tần 0.4K tới 22K. 

Lắp đặt rơle nhiệt để phòng ngừa quá nhiệt 
và cháy hỏng điện trở hãm. 

(Tham khảo trang 35) 
 

Mô tơ 
ON BộlọcEMC V 

IM
 

Chân nối 
*2 

R1/L11 

S1/L21 OFF 

   

ON/OFF W 
đầu nối *9 

 
Nối đất (tiếp địa) 

*9.Biến tần FR-A720-0.4K và 0.75K 

được cấp kèm theo 
Nối đất 

(Tiếp địa) 

Tín hiệu đầu vào đk (Không phép đầu v{ođiện áp) 

Mạch điều khiển đầu nối ON/OFF của bộ lọc EMC. (Luôn luôn bật) 

 
Đầu ra rơle 

Chức năng hộp đấu dây khác 
với hộp đấu dây đầu vào (Pr. 178 tới Pr. 189) 

Bắt đầu 
quay 

tịnh tiến 
Chức năng hộp đấu dây 

Chỉ định đầu ra rkơhleác1 với việc chỉ định 

(Tham khảo Chương 4 của 
Sổ tay Hướng dẫn (Sử dụng) 

Bắtđầu 
quay ngược 

chiều 
A1 

(Đầu ra có lỗi) 

   

hộp đấu dây đầu ra 
(Pr. 195, Pr. 196) 

Tự khởi động- 
Lựa chọn duy trì 

Tốc độ cao 

(Tham khảo Chương 4 
của Sổ tay 
Hướng dẫn (Sử dụng)) 

Lựa chọn Tốc độ Chỉ định đầu ra rơle 2 
nhiều tốc độ trung bình 

Tốc độ thấp 
*3. CóthểsửdụnghộpđấudâyJOG 

làmhộpđấud}yđầuvàochuỗixung. 
Sử dụng Pr. 291 để lựa chọn Vận hành Jog 

 

Đang chạy 
Đầu ra cực thu hở 

Chức năng hộp đấu dây 

Lựa chọn chức năng thứ 2 

*4. Hộp đấu dây AU có thể đưDợừcng đầu ra 

Tần số tối đa khác với chỉ định 
hộp đấu dây đầu ra 

Tức thời (Pr. 190 tới Pr. 194) 

đượcsửdụnglàm hộp 
đấud}yđầuvàoPTC. 

 
*4 

Khởi động lại 
AU 

mấtđiệntứcthời 
 

Quá tải 

(Tham khảo Chương 4 
Sổ tay Hướng dẫn (Sử 
dụng)) 

Lựa chọn đầu vào hộp đấu dây 4 
(Lựa chọn đầu vào dòng điện) 

Lựa chọn khởi động lại tự 
động sau khi mất 

điện tức thời 

 
CS PTC 

SD 

Dò tìm tần số 
SE Đầu ra cực thu hở chung 

Góp/nguồn chung 

Đầu vào tiếp điểm chung 

Nguồn cấp điện 24VDC 
(Dùng chungchođiệntrởnguồncấp điệnbênngoài) 

 
PC 

*5 Công tắc đầu vào 
điện áp/dòng điện 

 
Đầu nối 
PU 

*10. Không cần thiết khi 
hiệu chỉnh đèn chỉ 
báo từ panen vận 
hành. 

 

*11. Có thể sử dụng hộp 
đấu dây FM cho đầu 
ra chuỗi xung của 
đầu ra cực thu hở 
sử dụng Pr.291. 

Tín hiệu thiết lập tần số (Analog) 10E(+10V) 4 2 
ON USB FM 

+ -   Đèn chỉ báo 

(Đồng hồ đo tần số, v.v.v.) 

Thiết lập tần số     3 
hiệu chỉnh 

1/2W1kΩ 

10(+5V) OFF đầu nối *11  Điện thế kế 

2 0 tới 5VDC (Giá trị ban đầu) SD      điện trở *10 Loại có lõi di chuyển 
2 0 tới 10VDC cóthểlựachọn *5 1mA full-scale 

*6 1 
*5. Có thể thay đổi các 

0 tới 20mADC 
5   

(Analog dùng chung) AM 
 

(+) 
 

Đầu ra tín hiệu analog 
thông số đầu vào hộp    
đấu dây bằng cách thay 0tới±10VDC(Giátrịbanđầu) 

5 
(-) (0 tới 10VDC) 

đổi thông số đầu vào 
analog (Pr. 73, Pr. 267). 

Phụ(+) 1 
đầu và(o-) 0tới±5VDCcóthểchọn*5 

Thiết lậpcôngtắc đầuv{ođiện    TXD+ Hộp đấu dây RS-485 
áp/dòng điệnởvị trí OFFthành 
chọnđầuv{ođiệnáp(0tới 5V/0 

tới10V) và ON để chọn đầu 
v{odòngđiện(4tới20mA). 

(Tham khảo Chương 4 của 
Sổ tay Hướng dẫn (Sử dụng)) 

Hộp đấu dây 
4 đầu vào (+) 

(Dòng điện (-) 
đầu vào) 

Đầu nối 
để kết nối cắm 
vào tùy chọn 

4 tới 20mADC (Giátrịbanđầu) 
4  0 tới 5VDC *5 

0tới10VDC cóthểchọn 

Đầu nối tùy chọn 1 

Đầu nối tùy chọn 2 

 
TXD- 

RXD+ 

RXD- 

SG 

 

Truyền dữ liệu 

Nhận dữ liệu 

GND 
*6. Nên sử dụng loại 2W1kΩ khi tín 

hiệu thiết lập tần số thường xuyên 
thay đổi. 

 

 

CHÚ Ý 

Đầu nối tùy chọn 3 
Điện trở 

khóa VCC 5V (Dòng điện có tải 
cho phép 100mA) 

·     Để phòng ngừa trục trặc do nhiễu, lắp đặt các cáp tín hiệu cách các cáp điện 10cm trở lên. Ngoài ra, cần tách riêng dây điện mạch chính của 
phía đầu vào và phía đầu ra. 

·  Saukhiđấud}y,khôngđượcbỏphầncắtbỏd}yđiệnvàotrongbiếntần.Cácphầncắtbỏd}yđiệncóthểg}yrab|ođộng,hưhỏnghoặctrụctrặcbiếntần.Luôngiữgìnbiếntầnsạchsẽ. 
Khi khoan các lỗ lắp ghép trong vỏ máy v.v.v, cần cẩn thận để không cho các phoi dây điện và vật lạ khác thâm nhập vào biến tần. 

   ·    Thiết lập công tắc đầu vào điện áp/dòng điện đúng cách. Thiết lập khác nhau có thể gây ra lỗi, hư hỏng hoặc trục trặc. 
 

2 

C1 

B1 

AU FU 

OL RES 

IPF MRS 

SU RT 

RUN JOG 

RL 
A2 

RM 
B2 

RH 
C2 

STOP 

STR 

STF 

*2. Để cấp nguồn điện riêng 
cho mạch điều khiển, hãy 
tháo chân nối đi qua 
R1/L11 và S1/L21. 

Mạch chính 

R 

*7. Đầu nối CN8 (cho MT-BU5) được cấp kèm 
theo biến tần 75K trở lên. 

Thiếtbịhãm 
(Tùy chọn) 

S
O

U
R

C
E

 

S
IN

K
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□   Việc bật (bật) bộ lọc EMC làm tăng dòng điện rò rỉ. (Tham khảo Chương 3 của Sổ tay Hướng dẫn (Sử dụng)) 

2.4.2 Bộ lọc EMC 

Biến tần này được trang bị bộ lọc EMC gắn trong (bộ lọc điện dung) và cuộn cản chuyển đổi 

dùng chung. Có tác dụng giảm nhiễu lưu thông không khí ở phía đầu vào của biến tần. 

Bộ lọc EMC được thiết lập tại nhà máy ở chế độ tắt (OFF). 

Đểbật lại, đặt đầu nối ON/OFF của bộ lọc EMC về vị trí ON. 

Cuộn cản chuyển đổi dùng chung phía đầu vào, được gắn sẵn trong biến tần 55K trở xuống, luôn hoạt động bất kể chế độ bật/tắt của 

đầu nối on/off của bộ lọc EMC. 

 
3.7K trở xuống 5.5K, 7.5K 11K trở lên 

Bộ lọc MC OFF Bộ lọc EMC ON Bộ lọc MC OFF Bộ lọc EMC ON Bộ lọc MC OFF Bộ lọc EMC ON 
(thiết lập ban đầu)  (thiết lập ban đầu)  (thiết lập ban đầu) 

 
FR-A720-1.5Ktới3.7KFR-A740- 
0.4Ktới3.7K 

 
FR-A720-5.5K, 7.5K FR- 

A740-5.5K tới 7.5K 

 
FR-A720-11K 

FR-A740-11K, 15K 

 
FR-A720-15K tới 22K 

FR-A740-18.5K tới 22K 

 
FR-A720-30K trở lên 
FR-A740-30K trở lên 

 
 

Đầu nối 
ON/OFF của 
bộ lọc EMC 

 
 
 
 
 
 

 
FR-A720-0.4K và 0.75K không được cấp kèm theo đầu nối ON/OFF của bộ lọc EMC. (Bộ lọc EMC luôn hoạt động.) 

<Cách ngắt kết nối đầu nối> 

(1) Trước khi tháo nắp phía trước, cần kiểm tra để đảm bảo rằng chỉ báo của panen vận hành của biến tần ở chế độ 

OFF, chờ ít nhất 10 sau khi tắt nguồn cấp điện về OFF, v{ đảm bảo không có điện |p dư bằng cách sử  dụng bút 

thử điện hoặc dụng cụ tương tự. (Tham khảo trang 6.) 
(2) Khi ngắt kết nối đầu nối, nhấn vấu cố định và kéo thẳng đầu nối chứ không được kéo dây cáp hoặc 

dùng lực kéo đầu nối khi vấu đ~ được cố định. Khi lắp đặt đầu nối, cũng cần gài chặt vấu cố định. Nếu khó ngắt 
đầu nối, hãy sử dụng một chiếc kìm có mũi dài, v.v.v. 

 

 

Đầu nối ON/OFF 
của bộ lọc EMC 

(Bên hông) 

Gỡ vấu cố định đầu nối  Với vấu đ~ gỡ ra, 
kéo thẳng đầu nối lên. 

   CHÚ Ý    

□   Gạt đầu nối về ON hoặc OFF. 
 

 
Trongkhi nguồnđiệnđangbật ON hoặckhibiếntầnđanghoạt động,khôngđượcmởnắp phíatrước.Nếukhông,bạncóthểbịđiệngiật. 

CẢNH BÁO 

U                   V                   W 
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R 

FR-A720-1.5K tới 3.7K 
FR-A740-0.4K tới 3.7K 

Chân nối 

Chân nối 
R/L1 S/L2 T/L3 N/- P/+    P 

R1/L11  S1/L21      PX 

Nguồn cấp 
điện 

IM 
Mô tơ 

Đèn báo sạc điện 
Vì đ}y là vít cố định vỏ bên trong, 
không được tháo nó ra. 

Đèn báo sạc điện 

IM 
Nguồn cấp điện Mô tơ 

PX P/+ R1/L11 S1/L21 N/- 

PR R/L1 S/L2 T/L3 
Chân nối 

Chân nối 

FR-A720-0.4K, 0.75K 

2.4.3 Thông số của hộp đấu dây mạch chính 
 

Hộpđấu 
dâyKýhiệu 

Tên Hộp đấu dây Mô tả 
Tham 
khảo 
trang 

R/L1, 

S/L2, 

T/L3 

 
Đầu vào nguồn điện AC 

Kết nối với nguồn cấp điện thương mại. 
Để các bảng đấu dây này luôn mở khi sử dụng bộ chuyển đổi hệ số công suất cao 
(FR-HC và MT-HC) hoặc bộ chuyển đổi tái tạo công suất thông dụng (FR-CV). 

 
— 

U, V, W Đầu ra của biến tần Kết nối môtơ lồng sóc 3-pha. — 

 
 
 
 

 
R1/L11, 

S1/L21 

 
 
 
 

 
Nguồn cấp điện 

cho mạch điều 

khiển 

Được kết nối với các hộp đấu dây nguồn cấp điện AC R/L1 và S/L2. Để 
lưu hiển thị lỗi và xuất dữ liệu lỗi hoặc khi sử dụng bộ chuyển đổi hệ số 
công suất cao (FR-HC và MT-HC) hoặc bộ chuyển đổi tái tạo công suất 
thông dụng (FR-CV), hãy tháo các chân nối ra khỏi hộp đấu dây R/L1- 
R1/L11 và S/L2-S1/L21 và cấp điện bên ngoài cho các hộp đấu dây này. 
Công suất điện cần thiết khi cấp nguồn điện riêng từ R1/ L11 và S1/L21 
là khác nhau tùy thuộc vào công suất của biến tần. 

 
 
 
 
 
 

17 

  11K trở xuống 15K 18.5K trở lên 

Cấp 

200V 
60VA 80VA 80VA 

Cấp 

200V 
60VA 60VA 80VA 

 

 
P/+, PR 

Kết nối điện 

trở (22K trở 

xuống) 

Tháo chân nối ra khỏi các hộp đấu dây PR-PX (7.5K trở xuống) và kết 
nối điện trở hãm tùy chọn (FR-ABR) qua các hộp đấu dây P/+-PR. 
Đối với biến tần 22K trở xuống, việc kết nối điện trở sẽ sinh ra nhiều 
công suất hãm tái tạo. 

 

35 

 
P/+, N/- 

 
Kết nối 

thiết bị 

hãm 

Kết nối thiết bị hãm (FR-BU2, FR-BU, BU và MT-BU5), bộ biến đổi tái tạo công 
suất thông dụng (FR-CV), bộ biến đổi tái tạo công suất (MT- RC), bộ biến đổi 
hệ số công suất cao (FR-HC và MT-HC) hoặc nguồn cấp điện DC (ở chế độ 
cấp DC). 

 

37 

 
 
P/+, P1 

 
Kết nối 

cuộn 

kháng DC 

Đối với biến tần 55K trở xuống, tháo chân nối đi qua c|c hộp đấu dây P/+ - 
P1 rồi kết nối cuộn kháng DC. (Vì cuộn kh|ng DC được cấp kèm theo biến 
tần 75K trở lên theo tiêu chuẩn, cần đảm bảo kết nối cuộn kháng DC.) 
Hãy cất giữ chân nối cắm v{o P/+ v{ P1 được cấp khi cuộn kháng DC không 
được kết nối. 

 

 
44 

PR, PX 
Kết nối mạch hãm 

gắn sẵn 
Khi chân nối được kết nối vào các hộp đấu dây PX-PR (trạng thái ban đầu), 
mạch hãm gắn trong không hợp lệ. (Được cấp cho biến tần 7.5K trở xuống.) 

— 

 

 
Nối đất (tiếp địa) Để nối đất (tiếp địa) khung của biến tần. Phải được nối đất (tiếp địa). 16 

CHÚ Ý     2 
·  Khi kết nối một điện trở hãm chỉ định (FR-ABR) và thiết bị hãm (FR-BU2, FR-BU, BU), hãy tháo các chân nối cắm vào các hộp đấu dây 

  PR-PX (7.5K trở xuống). Để biết chi tiết, tham khảo trang 35.  

2.4.4 Bố trí hộp đấu dây của hộp đấu dây mạch chính, nguồn cấp điện và đấu dây 
môtơ. 
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T/L3 N/- 

P/+ 

 

FR-A720-5.5K, 7.5K 
FR-A740-5.5K, 7.5K 

FR-A720-11K 
FR-A740-11K, 15K 

 
  

 

Đèn báo sạc điện 
 

 
 
 
 

Chân nối 

 
 
 

N/- P/+ PR 
R1/L11 S1/L21 

 
 
 

Chân nối 

Đèn báo sạc điện Chân nối 

Chân nối 
 

 

 

PX 

R/L1 S/L2 T/L3 

 
IM 

R/L1 N/- 
 

IM 

Nguồn cấp điện Mô tơ 
Nguồn cấp điện Mô tơ 

 

FR-A720-15K tới 22K 
FR-A740-18.5K, 22K 

FR-A720-30K tới 45K 
FR-A740-30K tới 45K 

 

R1/L11 S1/L21 

 
Đèn báo sạc điện 

Chân nối PR 

 

  

 
 

Đèn báo sạc điện 

Chân nối 

 

S/L2 P/+ 

 
 

 
Nguồn cấp điện 

IM 
Mô tơ 

Chân nối 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

FR-A720-55K 

R/L1 S/L2 T/L3 
 
 
 
 

Nguồn 
cấp điện 

FR-A740-55K 

N/- P/+ 
Chân nối 

 

 
IM 

Mô tơ 

 
  

 

 
Đèn báo sạc điện 

Chân nối 

R1/L11 S1/L21 
 

 
Đèn báo sạc điện 

Chân nối 

 
 
 

R /L 1   
 

S / L2    

 
T/ L3      N /- 

 
     

 
P /+     

 
 

 
 

 

 
 

 
Nguồn cấp điện 

 

 
Chân nối 

 
 

 
IM 

Mô tơ 

 
R/L1 S/L2 T/L3 N/- P/+ 

Chân nối    

 

IM 
Mô tơ 

Nguồn cấp 
điện 

S1/L21 R1/L11 

/L21 R1/L11 S1 

S1/L21 R1/L11 

L1 R/ 

T/L3 S/L2 PR 
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· Phải kết nối các cáp nguồn cấp điện với R/L1, S/L2, T/L3. (Không cần khớp các thứ tự pha.) Tuyệt 
đối không kết nối cáp điện với các đầu U, V, W của biến tần. Việc làm vậy sẽ làm hư hỏng biến tần. 

·  Kết nối môtơ với U, V, W. Vào lúc này, việc bật ON (tín hiệu) công tắc xoay tịnh tiến sẽ làm qoay 
môtơ theo hướng ngược chiều kim đồng hồ khi quan sát từ trục môtơ. 

·  Khi đấu dây dẫn mạch chính của biến tần 220K trở lên, siết chặt đai ốc từ phía bên phải của dây 
dẫn. Khi đấu 2 dây điện, để các dây điện về cả hai phía của dây dẫn. (Hãy tham khảo bãn vẽ bên 
phải.) Để đấu dây, sử dụng các bulông (đai ốc) được cấp kèm theo biến tần. 

• Xử lý vỏ bọc d}y điện 
(FR-A720-15K, 18.5K, 22K, FR-A740-18.5K, 22K) 
Đối với các móc của vỏ bọc dây điện, cắt bỏ các phần 
cần thiết bằng cách sử dụng kìm mũi dài v.v.v. 

    CHÚ Ý                                                                                   
Cắt bỏ số lượng vòng móc bằng với d}y  điện.  Nếu  các 
phần không kết nối với dây điện đ~ được cắt bỏ (10mm 
trở lên), kết cấu bảo vệ (JEM1030) trở thành một loại hở 
(IP00). 

 

 
 

CHÚ Ý    

 

FR-A740-75K, 90K 

R1/L11 

FR-A720-75K, 90K 
FR-A740-110K tới 185K 

R1/L11 S1/L21 

Đèn báo sạc điện 

Đèn báo sạc điện 

Chân nối 
Chân nối 

R/L1 S/L2 T/L3  N/- P/+ 

R/L1 S/L2 T/L3 N/- P/+ 
P/+ 

P/+ 

Nguồn 
cấp điện 

IM 
Mô tơ P/+ 

Cuộn kháng DC IM 
Mô tơ 

Cho cuộn 

FR-A740-220K tới 500K 

R1/L11 S1/L21 

Đèn báo sạc điện 

 
Chân nối 

R/L1 S/L2 T/L3   N/ - P/+ 

P/+ 

Nguồn cấp 
điện 

IM 
Mô tơ 

Cuộn khángDC 

S1/L21 

2 
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(1) Kích cỡ cáp và các thông số khác của các hộp đấu dây mạch chính và hộp đấu dây nối đất 

Lựa chọn kích cỡ cáp được chỉ định để đảm bảo mức sụt điện áp tối đa là 2%. 

Nếu khoảng cách đấu dây giữa biến tần và môtơ quá dài, việc sụt điện áp của cáp mạch chính sẽ làm giảm mômen 

xoắn của môtơ, đặc biệt là tại đầu ra của tần số thấp. 

Bảng sau đ}y nêu ví dụ về lựa chọn cho chiều dài đấu dây là 20m. 

Cấp 200V (khi nguồn cấp điện đầu vào là 220V) 
 

 
Dòng máy Biến tần 

Sử dụng 

Kíchcỡ 

Bulông 

Cố định *4 

Mômen Siết 

chặt N·m 

Hộp đấu dây 
dạng kẹp 

Kích cỡ Cáp 

HIV, etc. (mm2) *1 AWG/MCM *2 PVC, etc. (mm2) *3 

R/L1, 
S/L2, 
T/L3 

U, V, W 
R/L1, 
S/L2, 
T/L3 

U, V, W P/+, P1 
Cáp nối 

đất 

R/L1, 
S/L2, 
T/L3 

U, V, W 
R/L1, 
S/L2, 
T/L3 

U, V, W 
Cáp nối 

đất 

FR-A720-0.4K tới 
2,2K 

M4 1,5 2-4 2-4 2 2 2 2 14 14 2,5 2,5 2,5 

FR-A720-3.7K M4 1,5 5,5-4 5,5-4 3,5 3,5 3,5 3,5 12 12 4 4 4 

FR-A720-5.5K M5(M4) 2,5 5,5-5 5,5-5 5,5 5,5 5,5 5,5 10 10 6 6 6 

FR-A720-7.5K M5(M4) 2,5 14-5 8-5 14 8 14 5,5 6 8 16 10 16 

FR-A720-11K M5 2,5 14-5 14-5 14 14 14 14 6 6 16 16 16 

FR-A720-15K M6 4,4 22-6 22-6 22 22 22 14 4 4 25 25 16 

FR-A720-18.5K M8(M6) 7,8 38-8 38-8 38 38 38 22 2 2 35 35 25 

FR-A720-22K M8(M6) 7,8 38-8 38-8 38 38 38 22 2 2 35 35 25 

FR-A720-30K M8(M6) 7,8 60-8 60-8 60 60 60 22 Thán Thán 50 50 25 

FR-A720-37K M10(M8) 14,7 80-10 80-10 80 80 80 22 Thán Thán 70 70 35 

FR-A720-45K M10(M8) 14,7 100-10 100-10 100 100 100 38 Thán Thán 95 95 50 

FR-A720-55K M12(M8) 24,5 100-12 100-12 100 100 100 38 Thán Thán 95 95 50 

FR-A720-75K M12(M10) 24,5 150-12 150-12 125 125 125 38 250 250 □ □ □ 

FR-A720-90K M12(M10) 24,5 150-12 150-12 150 150 150 38 300 300 □ □ □ 

Cấp 400V (khi nguồn cấp điện đầu vào là 440V) 
 

 

Biến tần Sử dụng 
Dòng máy 

 

Kíchcỡ 

Bulông 

Cố định*4 

Mômen Siết 

chặt N·m 

Hộp đấu dây 
dạng kẹp 

Kích cỡ Cáp 

HIV, etc. (mm2) *1 AWG/MCM *2 PVC, etc. (mm2) *3 

R/L1, 
S/L2, 
T/L3 

U, V, W 
R/L1, 
S/L2, 
T/L3 

U, V, W P/+, P1 Nối đất 
Dây 
cáp 

R/L1, 
S/L2, 
T/L3 

U, V, W 
R/L1, 
S/L2, 
T/L3 

U, V, W Nối đất 
Dây 
cáp 

FR-A740-0.4K tới 
3,7K 

M4 1,5 2-4 2-4 2 2 2 2 14 14 2,5 2,5 2,5 

FR-A740-5.5K M4 1,5 2-4 2-4 2 2 3,5 3,5 12 14 2,5 2,5 4 

FR-A740-7.5K M4 1,5 5,5-4 5,5-4 3,5 3,5 3,5 3,5 12 12 4 4 4 

FR-A740-11K M5 2,5 5,5-5 5,5-5 5,5 5,5 5,5 8 10 10 6 6 10 

FR-A740-15K M5 2,5 8-5 8-5 8 8 8 8 8 8 10 10 10 

FR-A740-18.5K M6 4,4 14-6 8-6 14 8 14 14 6 8 16 10 16 

FR-A740-22K M6 4,4 14-6 14-6 14 14 22 14 6 6 16 16 16 

FR-A740-30K M6 4,4 22-6 22-6 22 22 22 14 4 4 25 25 16 

FR-A740-37K M8 7,8 22-8 22-8 22 22 22 14 4 4 25 25 16 

FR-A740-45K M8 7,8 38-8 38-8 38 38 38 22 1 2 50 50 25 

FR-A740-55K M8 7,8 60-8 60-8 60 60 60 22 Thán Thán 50 50 25 

FR-A740-75K M10 14,7 60-10 60-10 60 60 60 38 Thán Thán 50 50 25 

FR-A740-90K M10 14,7 60-10 60-10 60 60 80 38 Thán Thán 50 50 25 

FR-A740-110K M10(M12) 14,7 80-10 80-10 80 80 80 38 Thán Thán 70 70 35 

FR-A740-132K M10(M12) 14,7 100-10 100-10 100 100 100 38 Thán Thán 95 95 50 

FR-A740-160K M12(M10) 24,5 150-12 150-12 125 150 150 38 250 250 120 120 70 

FR-A740-185K M12(M10) 24,5 150-12 150-12 150 150 150 38 300 300 150 150 95 

FR-A740-220K M12(M10) 46 100-12 100-12 2×100 2×100 2×100 60 2×4/0 2×4/0 2×95 2×95 95 

FR-A740-250K M12(M10) 46 100-12 100-12 2×100 2×100 2×125 60 2×4/0 2×4/0 2×95 2×95 95 

FR-A740-280K M12(M10) 46 150-12 150-12 2×125 2×125 2×125 60 2×250 2×250 2×120 2×120 120 

FR-A740-315K M12(M10) 46 150-12 150-12 2×150 2×150 2×150 100 2×300 2×300 2×150 2×150 150 

FR-A740-355K M12(M10) 46 C2-200 C2-200 2×200 2×200 2×200 100 2×350 2×350 2×185 2×185 2×95 

FR-A740-400K M12(M10) 46 C2-200 C2-200 2×200 2×200 2×200 100 2×400 2×400 2×185 2×185 2×95 

FR-A740-450K M12(M10) 46 C2-250 C2-250 2×250 2×250 2×250 100 2×500 2×500 2×240 2×240 2×120 

FR-A740-500K M12(M10) 46 C2-200 C2-250 3×200 2×250 3×200 2×100 2×500 2×500 2×240 2×240 2×120 

*1  Đối với biến tần 55K trở xuống, kích cỡ cáp bằng kích cỡ cáp (cáp HIV (cáp cách điện vinyl 600V cấp 2 v.v.v) có nhiệt độ liên tục tối đa cho phép là 
75°C. Giả xử nhiệt độ không khí xung quanh là 50°C trở xuống và khoảng cách đấu dây là 20m trở xuống. 
Đối với biến tần 75K trở lên, kích cỡ cáp được chỉ định bằng kích cỡ cáp (cáp LMFC (cáp dẻo cách điện polyêtylen kết ngang chịu nhiệt) có nhiệt 
độ liên tục tối đa cho phép là 90°C. Giả xử nhiệt độ không khí xung quanh là 50°C trở xuống và và thực hiện đấu dây trong vỏ máy. 

*2  Đối với công suất cấp 200V, và FR-A740-45K trở xuống, kích cỡ cáp được chỉ định là kích cỡ của cáp (cáp THHW) có nhiệt độ liên tục tối đa cho 
phép là 75°C. Giả xử nhiệt độ không khí xung quanh là 40°C trở xuống và khoảng cách đấu dây là 20m trở xuống. 
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Đối với FR-A740-55K trở lên, kích cỡ cáp được chỉ định là kích cỡ của cáp (cáp THHN) có nhiệt độ liên tục tối đa cho phép là 90°C. Giả xử nhiệt độ 
không khí xung quanh là 40°C trở xuống và thực hiện đấu dây trong vỏ máy. (Ví dụ về lựa chọn sử dụng chính tại thị trường Hoa Kỳ.) 

*3 Đối với FR-A720-15K trở xuống, và FR-A740-45K trở xuống, kích cỡ cáp được chỉ định là kích cỡ của cáp (cáp PVC) có nhiệt độ liên tục tối đa cho 
phép là 70°C. Giả xử nhiệt độ không khí xung quanh là 40°C trở xuống và khoảng cách đấu dây là 20m trở xuống. 
Đối với FR-A720-18.5K trở lên và FR-A740-55K trở lên, kích cỡ c|p được chỉ định là kích cỡ của cáp (cáp XLPE) có nhiệt độ liên tục tối đa cho 
phép là 90°C. Giả xử nhiệt độ không khí xung quanh là 40°C trở xuống và thực hiện đấu dây trong vỏ máy. (Ví dụ về lựa chọn sử dụng chính tại thị 
trường Châu Âu.) 

*4 Kích cỡ vít cố định cho biết kích cỡ hộp đấu dây cho đầu nối R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, PR, PX, P/+, N/-, P1 và vít cho nối đất (tiếp địa). 
Đối với biến tần 5.5K và 7.5K cấp 200V, kích cỡ vít của hộp đấu dây PR và PX được biểu thị trong ( ). 
Vít để nối đất (tiếp địa) của biến tần 18.5K cấp 200V trở lên được biểu thị trong ( ). 
Vít cho hộp đấu dây P/+ cho kết nối tùy chọn của biến tần 110K và 132K cấp 400V được biểu thị trong ( ). 
Vít để nối đất (tiếp địa) của biến tần 160K cấp 400V trở lên được biểu thị trong ( ). 

 
Có thể tính toán sụt điện áp đường dây sử dụng công thức sau. 

Sụt điện áp đ.d}y [V]=   3 × kháng trở dây điện[mΩ/m] × khoảng cách đấu dây[m] × dòng điện[A] 

1000 
Sử dụng cáp có đường kính lớn hơn khi khoảng cách đấu dây là dài hoặc khi muốn giảm sụt điện áp (giảm mômen 
xoắn) trong phạm vi tốc độ thấp. 

CHÚ Ý 
· Siết chặt vít cố định theo mômen xoắn được chỉ định. 

Vít đ~ được siết quá lỏng có thể gây ra chập mạch hoặc trục trặc. 
Vít đ~ được siết quá chặt có thể gây ra chập mạch hoặc trục trặc do vỡ thiết bị. 

· Sử dụng các đầu nối kiểu kẹp có măng sông cách điện để đấu dây nguồn cấp điện và môtơ. 
 

 
 

 
(2) Lƣu ý về nối đất (tiếp địa) 

• Các dòng điện rò rỉ đi vào biến tần. Để phòng ngừa điện giật, phải nối đất (tiếp địa) biến tần và môtơ. Biến tần này 
phải được nối đất (tiếp địa). Nối đất (Tiếp địa) phải tuân thủ theo các yêu cầu của quy chuẩn về an toàn quốc gia và 
trong nước và các quy phạm về điện. (NEC mục 250, IEC 536 cấp 1 và các tiêu chuẩn áp dụng hiện hành khác) 
Nguồn cấp điện được nối đất (tiếp địa) điểm trung tính đối với biến tần cấp 400V, phải sử dụng tuân thủ tiêu chuẩn EN. 

• Sử dụng đầu nối đất (tiếp địa) chỉ định để nối đất (tiếp địa) biến tần. 
(Không được sử dụng vít trong vỏ thùng, khung v.v.v.) 

• Sử dụng cáp nối đất (tiếp điện) dày nhất có thể. Sử dụng cáp có kích cỡ bằng hoặc lớn hơn được chỉ định tại trang 
14, 14, và giảm tối đa độ dài cáp. Điểm nối đất (tiếp địa) phải gần với biến tần nhất có thể. 

  Tuân thủ Chỉ thị EU (Chỉ thị về Điện áp Thấp), nối đất (tiếp địa) biến tần theo các hướng dẫn được nêu tại trang 
196. 
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Tổng chiều dài đấu dây (1.5K trở lên) 

300m 

500m trở xuống 300m 

300m + 300m = 600m 

(3) Tổng chiều dài đấu dây 

Tổng chiều dài đấu dây để kết nối một môtơ hoặc nhiều môtơ phải nằm trong phạm vi giá trị trong bảng dưới đ}y. (Độ 
dài dây cần thiết tối đa là 100m để điều khiển véctơ.) 

 

Pr. 72 thiết lập 
(tần số sóng mang) 

0,4K 0,75K 1.5K trở lên 

2 (2kHz) trở xuống 300m 500 m 500m 

3 (3kHz) trở lên 200m 300m 500m 
 

Khi khởi động môtơ cấp 400V bằng biến tần, điện áp xung do các hằng số đấu dây có thể xảy ra tại các đầu đấu 
dây của môtơ, điều này làm giảm tính cách điện của môtơ. 
Thực hiện các biện pháp sau (1) hoặc (2) trong trường hợp này. 

(1) Sử dụng"môtơtăngcườngc|chđiệnđượckhởiđộngbằngbiếntầncấp 400V" vàthiết lập tần sốtrongPr. 72PWM frequency selection 

theo chiều dài đấu dây 
 

 Chiều dài Đấu dây 

50m trở xuống 50m tới 100m vƣợt quá 100m 

Tần số sóng mang 14,5kHz trở xuống 9kHz trở xuống 4kHz trở xuống 

(2) Kết nối bộ lọc triệt tiêu điện áp xung (FR-ASF-H/FR-BMF-H) với 55K trở xuống và và bộ lọc sóng dạng sin (MT- 
BSL/BSC) với 75K trở lên ở phía đầu ra của biến tần. 

CHÚ Ý 
· Đặc biệt đối với đấu dây khoảng cách dài, biến tần có thể bị ảnh hưởng do dòng điện đang nạp do c|c điện dung dò của d}y điện gây ra, 

dẫn đến trục trặc chức năng bảo vệ quá dòng hoặc chức năng giới hạn dòng điện hồi đ|p nhanh hoặc gây trục trặc hoặc lỗi các thiết bị 
được kết nối ở phía đầu ra của biến tần. Nếu chức năng giới hạn dòng điện hồi đ|p nhanh bị trục trặc, hãy tắt chức năng này. 

(Để Pr. 156 Lựa chọn vận hành bảo vệ chết máy, tham khảo Chương 4 của     Sổ tay Hướng dẫn (Sử dụng).) 

· Để biết chi tiết của Pr. 72 Lựa chọn tần số PWM , tham khảo Chương 4 của    Sổ tay Hướng dẫn (Sử dụng). (Khi sử dụng bộ lọc 
sóng dạng sin tùy chọn (MT-BSL/BSC) cho 75K trở lên, thiết lập "25" (2.5kHz) trong Pr. 72.) 
Để biết giải thích của bộ lọc triệt tiêu điện áp xung (FR-ASF-H/FR-BMF-H) và bộ lọc sóng dạng sin (MT-BSL/BSC), tham khảo 
sổ tay hướng dẫn của mỗi tùy chọn. 

· Có thể sử dụng bộ lọc triệt tiêu điện áp xung (FR-ASF-H/FR-BMF-H) trong điều khiển V/F và Điều khiển véctơ đường từ tính 
sớm. Có thể sử dụng bộ lọc sóng dạng sin (MT-BSL/BSC) trong Điều khiển V/F. 

 

 

(4) Kích cỡ cáp của nguồn cấp địch mạch điều khiển (đầu nối R1/L11, S1/L21) 

· Kích cỡ bulông cố định: M4 

· Kích cỡ cáp: 0.75mm2 tới 2mm2
 

· Mômen siết chặt: 1.5N·m 
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(5) Kết nối riêng mạch điều khiển và mạch chính vào nguồn cấp điện 
 

<Sơ đồ kết nối> Khi xảy ra lỗi, việc mở côngtắctơ điện từ (MC) ở phía nguồn cấp điện của biến tần sẽ 

dẫn đến tổn thất điện trong mạch điều khiển, do đó, cần vô hiệu việc duy trì 

tín hiệu đầu ra có lỗi. Đầu nối R1/L11 v{ S1/L21 được cấp để duy trì tín hiệu 

có lỗi. Trong trường hợp này, kết nối c|c đầu nối nguồn cấp điện R1/L11 và 

S1/L21 của mạch điều khiển với phía đầu vào của MC. Không được kết nối 

sai cáp điện với các đầu nối. Việc làm vậy có thể 
làm hư hỏng biến tần. 

 
 
 

 

• FR-A720-0.4K tới 3.7K, FR-A740-0.4K tới 3.7K 
 

1) Nới lỏng các vít phía trên. 

2) Tháo các vít phía dưới ra. 
3) Tháo chân nối ra. 

4) Kết nối riêng cáp nguồn cấp 
điện cho mạch điều khiển 

vào các đầu nối phía dưới 

(R1/L11, S1/L21). 

 
3) 

 
 
 

 
1) 

R/L1 
S/L2 

T/L3 

 
 

R1/L11 S1/L21 
4)  

R1/L11
S1/L21

 

 

Bảng đấu dây mạch chính 

 
 
 

• FR-A720-5.5K, 7.5K, FR-A740-5.5K, 7.5K 
 

1) Tháo các vít phía trên ra. 

2) Tháo các vít phía dưới ra. 

3) Tháo chân nối ra. 

4) Kết nối riêng cáp nguồn cấp 
điện cho mạch điều khiển vào 

các đầu nối phía trên 

(R1/L11, S1/L21). 

 
 
 

4) 

 
2 

MC 

R/L1   Biến tần 

S/L2 

T/L3 

R1/L11 

S1/L21 

Tháo chân nối ra 

3) 

1) 

2) 

R1/L11 
S1/L21 

R/ 
L1     S/ 

L2     T/ 
L3 

Bảng đấu dây 
mạch chính 

R1/L11 
S1/L21 
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• FR-A720-11K trở lên, FR-A740-11K trở lên 

1) Tháo các vít phía trên ra. 

2) Tháo các vít phía dưới ra. 

3) Kéo chân nối về phía bạn để 
tháo ra. 

4) Kết nối riêng cáp nguồn cấp điện 

cho mạch điều khiển vào các đầu 

nối phía trên (R1/L11, S1/L21). 

R1/ S1/ 
L11 L21 Bảng đấu dây 

nguồn cấp điện 

cho mạch điều khiển 

 

 

 
3) 

 

Bảng đấu dây nguồn cấp 
điện cho mạch điều khiển 

R1/L11 
S1/L21 

 
MC 

 
 

 
Nguồn cấp điện chính 

 
 

FR-A720-11K, 
FR-A740-11K, 15K 

 
1) 

2) 

4) 
FR-A720-15K, 18.5K, 22K, 
FR-A740-18.5K, 22K 

 
 
 

 
FR-A720-30K trở lên, 
FR-A740-30K trở lên 

 
 

Bảng đấu dây 
nguồn cấp điện cho 
mạch điều khiển 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

U                   V                   W 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     CHÚ Ý    

· Khi sử dụng nguồn cấp điện riêng, luôn tháo chân nối vào đầu nối R/L1 và R1/L11 ra và vào đầu nối S/L2 và S1/L21 ra. Biến 
tần có thể bị hư hỏng nếu bạn không tháo chân nối ra. 

· Điện áp phải bằng điện áp của mạch điều khiển chính khi nguồn điện mạch điều khiển được cấp từ nguồn khác với phía ban 
đầu của MC. 

· Công suất điện cần thiết khi cấp nguồn điện riêng từ R1/L11 và S1/L21 là khác nhau tùy thuộc vào công suất của biến tần. 
 

 11K trở xuống 15K 18.5K trở lên 

Cấp 200V 60VA 80VA 80VA 

Cấp 400V 60VA 60VA 80VA 

· Nếu nguồn điện mạch chính bị ngắt OFF (từ 0.1s trở lên) sau đó bật ON trở lại, biến tần sẽkhởi động lại và dữ liệu xuất có lỗi sẽkhông được lưu lại. 
 

T/L3 /L2 R/L1S 
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2.4.5 Hộp đấu dây mạch điều khiển 

 
biểu thị các chức năng đầu cuối có thể được chọn bằng Pr. 178 tới Pr. 196 (Lựa chọn chức năng đầu cuối I/O (Tham khảo 

Chương 4 của Sổ tay Hướng dẫn (Sử dụng).) 

(1) Tín hiệu đầu vào 
 

L
o

ạ
i Ký hiệu 

Hộp đấu 
dây 

Tên Hộp 
đấu dây 

Mô tả 
Thông số kỹ 

thuật Định mức 

Tham khảo 

trang 

Đ
ầ

u
 v

à
o

 t
iế

p
 đ

iể
m

 

STF Bắt đầu 
quay tịnh tiến 

Bật ON tín hiệu STF để bắt đầu quay tịnh tiến 
và tắt OFF nó để dừng. 

Khi các tín hiệu STF và 
STR được bật ON đồng 
thời, lệnh dừng được 
gửi đi. 

 

Kháng trở đầu vào 
4.7kΩ 

Điện áp khi 
mở: 21 tới 
27VDC Tiếp 
điểm khi 
chập mạch: 4 tới 
6mADC 

 
87 

STR 
Bắt      đầu 
quay ngược chiều 

Bật ON tín hiệu STR để bắt đầu quay ngược 
chiều và tắt OFF nó để dừng. 

 

STOP 
Lựa chọn tự duy 
trì khởi động 

 

Bật ON tín hiệu STOP để tự duy trì tín hiệu khởi động. 
 

*2 

RH, Lựa chọn Có thể lựa chọn nhiều tốc đọ phù hợp với kết hợp của các tín 
88 

RM, RL nhiều tốc độ hiệu RH, RM và RL. 

 Lựa chọn chế 
độ chạy nhấp 

Bật ON tínhiệu JOGđểchọn Vận hành chạy nhấp (thiết lập ban đầu) 
vàbật ON tín hiệu khởiđộng(STFhay STR) đểkhởiđộng Vận hành chạy nhấp. 

*2 

 

JOG 
 

Đầu vào 
chuỗi xung 

 

Có thể sử dụng đầu cuối JOG  làm đầu cuối đầu vào chuỗi xung. 
Để sử dụng đầu nối đầu vào chuỗi xung, Pr. 291 setting cần phải 
thay đổi. (xung đầu vào tối đa: 100kxung/s) 

Kháng trở đầu vào 
2kΩ 

Tiếp điểm khi 
chập mạch: 8 tới 
13mADC 

 
 

*2 

 
RT 

Lựa chọn 
chức năng 
thứ 2 

Bật ON tín hiệu RT để chọn chức năng thứ hai. 
Khi chức năng thứ 2 như "khuếch đại mômen xoắn thứ 2" và 
"V/F thứ 2 (tần số cơ sở)" được thiết lập, bật ON tín hiệu RT để 
lựa chọn các chức năng này. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kháng trở đầu vào 
4.7kΩ 

Điện áp khi 
mở: 21 tới 
27VDC 
Tiếp điểm 
khi 
chập mạch: 4 tới 
6mADC 

 
*2 

 
MRS 

 
Dừng đầu ra 

Bật ON tín hiệu MRS (20ms trở lên) để dừng đầu ra 
biến tần. 
Sử dụng để ngắt đầu ra biến tần khi dừng môtơ bằng phanh 
điện từ. 

 
*2 

  Được sử dụng để khởi động lại đầu ra có lỗi với điều kiện khi xảy ra lỗi. 
Bật ON tín hiệu RES khoảng hơn 0.1s, sau đó tắt OFF tín hiệu đó. 

 

RES Khởi động lại Thiết lập ban đầu luôn là khởi động lại. Bằng cách thiết lập Pr. 75, có 137 
  thể thiết lập khởi động lại về chỉ bật khi xảy ra lỗi. Hồi phục 

khoảng 1s sau khi hủy bỏ khởi động lại. 
 

 
 
 

AU 

 

Lựa chọn đầu vào 
hộp đấu dây 4 

Hộp đấu dây 4chỉkhảdụngkhitín hiệu AUđược bật ON.( 
thể thiết lập tín hiệu thiết lập tần số giữa 4 và 20mADC.) Việc 
bật ON tín hiệu AU làm cho hộp đấu d}y 2 (đầu v{o điện áp) 
vô hiệu. 
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Đầu vào PTC 
Hộp đấu dây AU được sử dụng làm lớp bảo vệ (nhiệt) hộp đấu 
dây đầu vào PTC của môtơ). Khi sử dụng nó làm hộp đấu dây 
đầu vào PTC, thiết lập công tắc AU/PTC về PTC. 

 

*2 

 Lựa chọn 
khởi động lại 

Khi tín hiệu CS được đặt ở ON, biến tần sẽ tự động khởi động lại 
khi khôi phục lại nguồn điện. Lưu ý rằng thiết lập khởi động lại là cần thiết 

 

CS tự động sau cho vận hành này. Trong thiết lập ban đầu, chế độ khởi động lại bị tắt. *2 
 khi mất điện 

tức thời 
(Tham khảo Pr. 57 Khởi động lại thời gian dừng máy trong 
Chương 4 của Sổ tay Hướng dẫn (Sử dụng).) 

 

 Đầu vào tiếp 
điểm chung 
(góp) (thiết lập 
ban đầu) 

 

Hộp đấu dây chung cho hộp đấu dây đầu vào tiếp điểm 
(lôgic góp) và hộp đấu dây FM. 

  

 

SD 
Điện trở 
Bên ngoài 
dùng chung 
(nguồn) 

Kết nối hộp đấu dây này với hộp đấu dây nguồn cấp điện chung 
của thiết bị đầu ra điện trở (đầu ra cực thu hở), như một bộ điều 
khiển khả trình, trong lôgic nguồn để tránh trục trặc bởi các dòng 
điện không mong muốn. 

 

- 
 

— 

 Nguồn cấp 
điện 24VDC 
dùng chung 

Hộp đấu dây dùng chung cho nguồn cấp điện 24VDC 0.1A (Hộp 
đấu dây PC). 
Được cách ly khỏi các hộp đấu dây 5 và SE. 
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L
o

ạ
i Ký hiệu 

Hộp đấu 
dây 

Tên Hộp 
đấu dây 

Mô tả 
Thông số kỹ 

thuật Định mức 
Tham khảo 
trang 

Đ
ầ

u
 v

à
o

 t
iế

p
 đ

iể
m

  
 
 

 
PC 

Điện trở 
bên ngoài 
dùngchung 
(góp) (thiết 
lậpbanđầu) 

Kết nối hộp đấu dây này với hộp đấu dây nguồn cấp điện chung 
của thiết bị đầu ra điện trở (đầu ra cực thu hở), như một bộ điều 
khiển khả trình, trong lôgic góp để tránh trục trặc bởi các dòng 
điện không mong muốn. 

 

 
Dải điện áp 
nguồn cấp 
điện 
19.2 tới 28.8VDC 
Dòng điện có tải 
cho phép 
100mA 

 
 
 

 
23 Đầu vào tiếp  

 điểm chung Hộp đấu dây chung cho hộp đấu dây đầu vào tiếp điểm (lôgic  

 (nguồn) nguồn).  

 Nguồn cấp 
Có thể được sử dụng làm nguồn cấp điện 24VDC 0.1A. 

 

 điện 24VDC  

T
h

iế
t 

lậ
p

 t
ầ

n
 s

ố
 

 

10E 
 

Nguồn cấp 
điện thiết lập 
tần số 

Khi kết nối điện thế kế thiết lập tần số ở trạng thái ban đầu, hãy 
kết nối nó với hộp đấu dây 10. 
Thay đổi thông số đầu vào của hộp đấu dây 2 khi kết nối nó với 

hộp đấu dây 10E. (Tham khảo Pr. 73 Lựa chọn đầu vào analog 

trong Chương 4 của    Sổ tay Hướng dẫn (Sử dụng).) 

0VDC Dòng điện 
có tải cho phép 

10mA 

 

*2 

 

10 
5VDC Dòng điện 
có tải cho phép 

10mA 

 

85, 89 

 

 
2 

 
Thiết lập 
tần số 
(điện áp) 

Việc nhập 0 về 5VDC (hay 0 về 10V, 0 về 20mA) cung cấp tần 
số đầu ra tối đa ở 5V (10V, 20mA) v{ l{m cho đầu vào và đầu ra 
tỷ lệ với nhau. Sử dụng Pr. 73 để chuyển mạch từ đầu vào 0 về 
5VDC (thiết lập ban đầu), 0 về 10VDC, và 0 về 20mA. 
Thiết lập công tắc đầu vào điện áp/dòng điện ở vị trí ON để 
chọn đầu vào dòng điện (0 về 20mA). *1 

Đầu vào điện áp: 
Kháng trở đầu vào 
10kΩ ± 1kΩ 
Tối đa 
tối đa cho phép 
20VDC Đầu vào 
dòng   điện: 
Kháng trở đầu vào 
245Ω ± 5Ω 

Tối đacho phép 
30mA 

4 2 

Công tắc đầu vào 
điện áp/dòng điện 

 
 

 
công tắc1 

công tắc2 

 

 
85, 89 

 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 

 
Thiết lập 
tần số 
(dòng 
điện) 

 

 
Việc nhập 4 về 20mADC (hay 0 về 5V, 0 về 10V) cung cấp tần 
số đầu ra tối đa ở 20mA làm cho đầu vào và đầu ra tỷ lệ với 
nhau. Tín hiệu đầu vào này chỉ khả dụng khi tín hiệu AU là ON 
(đầu vào hộp đấu dây 2 vô hiệu). Sử dụng Pr. 267 để chuyển 
mạch từ đầu vào 4 về 20mA (thiết lập ban đầu), 0 về 5VDC, và 0 
về 10VDC. Thiết lập công tắc đầu v{o điện |p/dòng điện ở vị trí 
OFF để chọn đầu vào điện áp (0 về 5V/0 về 10V). *1 Sử dụng Pr. 
858 để chuyển mạch các chức năng của hộp đấu dây. 

 
 
 
 
 

 
86, 91 

  
(Tham khảo Chương 4 của  Sổ tay Hướng dẫn (Sử dụng).) 

 

 
 

1 

 
Thiết lập 
tần số phụ 

Việc nhập 0 về ±5 VDC hay 0 về ±10VDC để thêm tín hiệu này vào tín 
hiệu thiết lập tần số của hộp đấu dây 2 hay 4. Sử dụng Pr. 73 để chuyển 
mạch giữa đầu vào 0 về ±5VDC và 0 về ±10VDC (thiết lập ban đầu). 
Sử dụng Pr. 868 để chuyển mạch các chức năng của hộp đấu 
dây. 

Kháng trở đầu vào 
10kΩ ± 1kΩ 

Tối đa 
tối đa cho phép ± 
20VDC 

 
 

*2 

5 
Thiết lập 
tần số 
chung 

Hộp đấu dây dùng chung cho tín hiệu thiết lập tần số (hộp đấu 
dây 2, 1 hay 4) và hộp đấu dây đầu ra analog AM. Không được 
nối đất (tiếp địa). 

- - 

*1  Thiết lập Pr. 73, Pr. 267, và công tắc đầu vào điện áp/dòng điện chính xác, sau đó nhập tín hiệu analog phù hợp với thiết lập. 

Việc sử dụng tín hiệu điện áp có công tắc đầu vào điện áp/dòng điện bật ON (đầu vào dòng điện được chọn) hoặc tín hiệu dòng điện có công tắc 

tắt OFF (đầu vào điện áp được chọn) có thể làm hư hỏng bộ phận của biến tần hoặc mạch analog của các thiết bị đầu ra tín hiệu. 

*2  Tham khảo Chương 4 của  Sổ tay Hướng dẫn (Sử dụng). 

 
(2) Tín hiệu đầu ra 

 

L
o

ạ
i Ký hiệu 

Hộp đấu 
dâ 

Tên Hộp 
đấu dây 

Mô tả 
Thông số kỹ 

thuật Định mức 
Tham 

khảo 

R
ơ

le
 

A1, 
B1, 
C1 

Đầu ra rơle 1 
(Đầu ra có lỗi) 

Đầu ra tiếp điểm chuyển đổi 1 cho biết chức năng bảo vệ 
biến tần đ~ kích hoạt và đầu ra dừng hoạt động. Có lỗi: 
Không dẫn điện qua B-C (Đi qua A-C Liên tục), Bình 
thường: Đi qua B-C Liên tục (Không dẫn điện qua A-C) 

 

Công suất tiếp 
xúc: 
230VAC 0.3A 

 
* 

(Hệ số A2,    

B2, 
C2 

Chỉ định đầu ra 
rơle 2 

Đầu ra tiếp điểm chuyển đổi 1 công suất = 0.4) 
30VDC 0.3A 

* 
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dâ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Tham khảo Chương 4 của Sổ tay Hướng dẫn (Sử dụng). 

 

(3) Truyền thông 
 

L
o

ạ
i Ký hiệu Hộp 

đấu dây 
Tên Hộp 
đấu dây 

Mô tả 
Tham 

khảo 

R
S

-4
8

5
 

 

 
- 

 
 

Đầu nối 
PU 

Với đầu nối PU, có thể thực hiện truyền dẫn thông qua RS-485. (chỉ 
kết nối trên tỷ lệ 1:1) 
. Tuân thủ tiêu chuẩn  : EIA-485 (RS-485) 
. Định dạng truyền dẫn : Đa điểm 
. Tốc độ truyền dẫn : 4800 tới 38400bps 
. Tổng chiều dài : 500m 
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H
ộ

p
 đ

ấ
u

 d
â

y
 R

S
- TXD+ Hộp đấu 

truyền dẫn 
của biến tần 

 

Với đầu nối RS-485, có thể thực hiện truyền dẫn thông qua RS-485. 
Tuân thủ tiêu chuẩn : EIA-485 (RS-485) 
Định dạng truyền dẫn : Liên kết đa điểm 
Tốc độ truyền dẫn : 300 tới 38400bps 
Tổng chiều dài : 500m 
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TXD- 

RXD+ Hộp đấu tiếp 
nhận của 
biến tần RXD- 

SG Nối đất (tiếp địa) 

U
S

B
 

 

 
- 

 

USB 
PU 

Có thể sử dụng FR Configurator bằng cách kết nối biến tần với máy tính cá 
nhân thông qua USB. 
Giao diện: Phù hợp với USB1.1 
Tốc độ truyền dẫn: 12Mbps 

Đầu nối: Đầu nối USB B (khe B) 
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L
o

ạ
i Ký hiệu 

Hộp đấu 
Tên Hộp 
đấu dây 

Mô tả 
Thông số kỹ 
thuật Định 

mức 

Tham 

khảo 

C
ự

c 
th

u
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RUN 
Chạy 
biến tần 

Được chuyển đổi thấp khi tần số đầu ra của biến tần bằng hoặc 
cao hơn tần số khởi động (giá trị ban đầu 0.5Hz). Được chuyển đổi 
cao trong khi dừng chạy hoặc thao tác hãm phun DC.* 

 
 

 
Phụ tải cho phép 
24VDC (tối đa 
27VDC) 0.1A 
(Sụt điện áp tối 
đa 
là 2.8V khi tín 
hiệu đang bật 
ON.) 
Thấp là khi điện 

trở đầu ra của cực 

thu hở đang bật 

ON (dẫn điện). 

Cao l{ khi điện trở 

đang tắt OFF 

(không dẫn điện) 

* 

 

 
SU 

 

Tùy thuộc 
tần số 

Được chuyển đổi thấp khi tần số đầu 
ra đạt tới hạn trong phạm vi 
±10% (giá trị ban đầu) của tần số thiết 
lập. Được chuyển đổi cao trong khi 
tăng tốc/ giảm tốc và khi đang dừng. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mã lỗi (4bit) 
đầu ra 

 

 
* 

 

OL 

 
Cảnh 
báo quá 
tải 

Được chuyển đổi thấp khi bảo vệ chết 
m|y được kích hoạt bằng chức năng 
bảo vệ chết máy. Được chuyển đổi cao 
khi bảo vệ chết máy bị hủy bỏ. 

 

* 

 
IPF 

Mất điện tức 
thời 

Được chuyển đổi thấp khi mất điện 
tức thời và bảo vệ điện áp được kích 
hoạt. 

 
* 

 

 
FU 

 

Dò tìm tần 
số 

Được chuyển đổi thấp khi tần số đầu 
ra của biến tần bằng hoặc cao hơn tần 
số c{i đặt sẵn được dò tìm và cao khi 
thấp hơn tần số c{i đặt sẵn được dò 
tìm. 

 

 
* 

SE 
Đầu ra cực thu 
hở chung 

Hộp đấu dây chung cho các đầu nối RUN, SU, OL, IPF, FU - - 

X
u

n
g

 

 
 
 

FM 

 

Đối với công tơ 

 

 
Chọn một tần số đầu ra chẳng hạn 
như từ các mục màn hình. Không có 
đầu ra trong khi cài đặt lại biến tần. 
Tín hiệu đầu ra tỷ lệ với lượng mục 
theo dõi tương ứng. 
Sử dụng Pr. 55, Pr. 56, và Pr. 866 để 

Mục đầu ra: Tần 
số đầu ra (thiết 
lập ban đầu) 

Dòng điện có tải 
cho phép 2mA 
1440xung/s tại 
60Hz 

 

* 

 
Các tín hiệu 
đầu ra cực thu 
hở NPN 

có thể được phát ra 
từ các hộp đấu đầu 
thu hở bằng cách 
thiết lập Pr. 291. 

Mạch xung đầu ra 
tối đa: 50kxung/s 
Dòng điện có tải 
cho phép : 80mA 

 

* 

A
n

a
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g
 

 
 

AM 

 

 
Đầu ra tín 
hiệu analog 

thiết lập tỷ lệ đầy đủ cho tần số đầu ra 
được theo dõi, dòng điện đầu ra, và 
mômen xoắn. (Tham khảo trang 263) 

 

Mục đầu ra: Tần 
số đầu ra (thiết 
lập ban đầu) 

Tín hiệu đầu ra 0 tớ 
10VDC Dòng điện 
có tải cho phép 
1mA (tổng trở tải 
10kΩ trở lên) 

 
 

* 

    Độ phân giải 8 bit  
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CHÚ Ý 

1. Cần đảm bảo rằng đầu nối mạch điều khiển vừa khít. 
2. Trong khi nguồn điện đang bật ON, tuyệt đối không ngắt kết nối bảng đấu dây mạch điều khiển. 

2.4.6 Thay đổi lôgic điều khiển 

Các tín hiệu đầu vào được thiết lập về logic sink (SINK) khi vận chuyển từ nhà máy. 

Đểthay đổi lôgic điều khiển, đầu nối chân nối ở phía sau của bảng đấu dây mạch điều khiển phải được di chuyển về vị 
trí khác. 

(Có thể sử dụng các tín hiệu đầu ra trong cả lôgic góp hoặc nguồn độc lập với vị trí đầu nối dạng chân nối.) 

1) Nới lỏng 2 vít lắp đặt ở cả 2 đầu của bảng đấu dây mạch điều khiển. (Không thể tháo gỡ các vít 

này.) 

Kéo bảng đấu dây xuống từ phía sau của các hộp đấu dây mạch điều khiển. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2) Thay đổi đầu nối dạng chân nối được thiết lập cho lôgic góp (SINK) trên panen phía sau của bảng đấu dây mạch 

điều khiển vào lôgic nguồn (SOURCE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đầu nối dạng chân nối 

 
3) Sử dụng cẩn thận để không uốn cong các trục đầu nối mạch điều khiển của biến tần, lắp đặt lại bảng đấu dây mạch 

điều khiển và cố định nó bằng các vít lắp ghép. 
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4) Lôgic góp và lôgic nguồn 

⋅  Trong lôgic góp, tín hiệu chuyển sang bật ON khi dòng điện đi từ hộp đấu dây đầu vào tín hiệu tương ứng. 

Hộp đấu dây SD phổ biến đối với các tín hiệu đầu vào tiếp xúc. Hộp đấu dây SE phổ biến đối với các tín hiệu đầu ra cực thu hở. 

⋅  Trong lôgic nguồn, tín hiệu chuyển sang bật ON khi dòng điện đi vào hộp đấu dây đầu vào tín hiệu tương ứng. 

Hộp đấu dây PC phổ biến đối với các tín hiệu đầu vào tiếp xúc. Hộp đấu dây SE phổ biến đối với các tín hiệu đầu ra cực thu hở. 
 

Lưu lượng dòng liên quan đến tín hiệu đầu v{o/đầu 
ra khi lôgic góp được chọn 

 

Lôgic góp 

Lưu lượng dòng liên quan đến tín hiệu đầu v{o/đầu 
ra khi lôgic nguồn được chọn 

 
Đầu nối 
góp 

 

 
Đầu nối 
nguồn 

 
 
 
 
 
 

Biến tần 
 

 
RUN 

 
 
 

SE - 

 

Đầu vào DC (loại góp) 
<Ví dụ: QX40> 

 
TB1  R 

R 
 

+  TB17 

 

24VDC 

Lưu lượng dòng điện 
 

• Khi sử dụng nguồn cấp điện bên ngoài cho đầu ra điện trở 

 
 

Lưu lượng dòng điện 

 
 
 
 
 
 

 

2 

 

 

Lôgic nguồn 

PC 

 
n 

STF    

STR   R 

R 

 
Dòng điệ 

Dòng điện 

STF 

STR 

SD 

R 

R 

Biến tần Đầu vào DC (loại nguồn) 
<Ví dụ: QX80> 

 

RUN TB1  
R

 

R 

SE     + -  TB18 

 
24VDC 

2
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 Loại lôgic góp 

Sử dụng hộp đấu dây PC làm hộp đấu dây chung, và thực 

hiện đấu d}y như được nêu dưới đ}y. (Không được kết nối 

hộp đấu dây SD của biến tần với hộp đấu dây 0V của nguồn 

cấp điện bên ngoài. Khi sử dụng các hộp đấu dây PC-SD làm 

nguồn cấp điện 24VDC, không được lắp đặt nguồn cấp điện 

bên ngoài song song với biến tần. Việc làm vậy có thể làm cho 

biến tần trục trặc do các dòng điện không mong muốn gây ra.) 

 
Thiết bị đầu ra điện Biến tần 

trở loại QY40P 
TB1   STF 24VDC 

(SD) 

TB2 STR 
 

 
Điện áp TB17 

không đổi PC 
mạch 

TB18 

24VDC SD 

 
Lưu lượng dòng điện 

 Loại lôgic nguồn 

Sử dụng hộp đấu dây SD làm hộp đấu dây chung, và thực hiện đấu 

dây như được nêu dưới đ}y. (Không được kết nối hộp đấu dây PC 

của biến tần với hộp đấu dây +24V của nguồn cấp điện bên ngoài. 

Khi sử dụng các hộp đấu dây PC-SD làm nguồn cấp điện 24VDC, 

không được lắp đặt nguồn cấp điện bên ngoài song song với 

biến tần. Việc làm vậy có thể làm cho biến tần trục trặc do các dòng 

điện không mong uốn gây ra.) 

 
Thiết bị đầu ra điện Biến tần 

trở loại QY80 
PC 

 
TB1 STF 

 
 

TB2 STR 

Điện áp 
không đổi 

mạch Xung      TB17 

TB18 SD 
 
 

Lưu lượng dòng điện 
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PC 

 

CS 

 

JOG 

 

STR 

 

STF 

 

SD 

 

SD 

 

FU 

 

OL 

 

IPF 

 

SU 

 

SE RUN 

2.4.7 Đấu dây mạch điều khiển 

(1) Sơ đồ hộp đấu dây mạch điều khiển 
 
 
 
 

A1     B1 

 
C1    A2 

 
B2     C2 

 
10E   10 

 
2 5 4 

Hộp đấu dây mạch điều khiển * 
Kíchcỡ bulôngcốđịnh:M3.5 
Mômen siết chặt: 1.2N·m 
* Tham khảo sổ tay hướng dẫn của 

RL    RM    RH    RT    AU     STOP MRS RES SD FM    AM 1 các tùy chọn cho các hộp đấu dây 

điều khiển sẵn có khác với tiêu chuẩn 

hộp đấu dây mạch điều khiển. 

 

(2) Hộp đấu dây chung của mạch điều khiển (SD, 5, SE) 

Hộp đấu dây SD, 5, và SE là tất cả các hộp đấu dây chung (0V) cho các tín hiệu I/O và được cách ly với nhau. Không 
được nối đất (tiếp địa) các hộp đấu dây này. 

Không kết nối hộp đấu dây SD với 5 và hộp đấu dây SE với 5. 

Hộp đấu dây SD là hộp đấu d}y chung cho c|c đầu nối đầu vào tiếp xúc (STF, STR, STOP, RH, RM, RL, JOG, RT, MRS, 

RES, AU, CS) và tín hiệu tần số đầu ra (FM). 

Mạch cực thu hở được cách ly khỏi mạch điều khiển bên trong bằng bộ ghép quang. 

Hộp đấu dây 5 là hộp đấu dây chung cho tín hiệu thiết lập tần số (hộp đấu dây 2, 1 hoặc 4) và hộp đấu dây đầu ra analog AM. 

Cần phải bảo vệ nó khỏi nhiễu bên ngoài bằng việc sử dụng cáp có chống nhiễu hoặc xoắn. 
Hộp đấu dây SE là hộp đấu dây dùng chung cho đầu nối đầu ra của cực thu hở (RUN, SU, OL, IPF, FU). 
Mạch đầu vào tiếp điểm được cách ly khỏi mạch điều khiển bên trong bằng bộ ghép quang. 

(3) Đầu vào tín hiệu bằng các công tắc không tiếp xúc 

Các hộp đấu dây đầu vào tiếp xúc của biến tần (STF, STR, STOP, RH, 

RM, RL, JOG, RT, MRS, RES, AU, CS) có thể kiểm soát được bằng 

cách sử dụng điện trở thay vì công tắc tiếp xúc như được nêu bên phải. 

+24V 

 
 
 
 
 
 

 
 

2.4.8 Hướng dẫn đấu dây 
 

1) Nên sử dụng c|c c|p độ dày 0.75mm2 để kết nối với các hộp đấu 

dây mạch điều khiển. 

Nếu độ dày cáp được sử dụng là 1.25mm2 trở  lên,  nắp  phía 
trước có thể bị kênh lên khi có nhiều c|p đi qua hoặc đi c|c c|p 

không đúng cách, dẫn đến lỗi tiếp xúc của panen vận hành. 
2) Chiều dài đấu dây tối đa là 30m  (200m  cho hộp đấu dây  FM) 

. 

Đầu vào tín hiệu bên ngoài sử dụng điện trở 
 
 

 

Tiếp điểm vi tín hiệu Tiếp điểm đôi 

3) Sử dụng 2 hoặc nhiều tiếp điểm vi tín hiệu hoặc các tiếp điểm đôi để phòng ngừa các lỗi tiếp xúc khi sử dụng các 

đầu vào tiếp điểm do các tín hiệu đầu vào mạch điều khiển là các dòng điện cực nhỏ. 

4) Sử dụng các cáp có chống nhiễu hoặc cáp xoắn để kết nối với các hộp đấu dây mạch điều khiển và đi dây cáp 

cách xa các mạch chính và nguồn điện (kể cả mạch tuần tự rơle 200V). 

5) Không được cấp điện áp cho các hộp đấu dây đầu vào tiếp điểm (như STF) của mạch điều khiển. 

6) Luôn cấp điện áp cho các hộp đấu dây đầu ra có lỗi (A, B, C) thông qua cuộn cảm rơle, đèn báo, v.v.v. 

 
 
 
 

STF, v.v.v 

Biến tần 

SD 
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GHI CHÚ 

 

 Đấu dây mạch điều khiển của 75K trở lên 

Để đấu dây mạch điều khiển 75K trở lên, phải tách riêng mạch điều khiển với dây của mạch 

chính. Cắt các ống lót cao su của phía biến tần và các dây dẫn. 

 
<Đấu dây> 

 
 
 

Ống lót cao su 
(nhìn từ bên trong) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cắt dọc theo các đường dây bên trong 
bằng dao cắt và dụng cụ phù hợp. 

 
 
 

 

2.4.9 Lắp đặt panen vận hành (FR-DU07) trên bề mặt ngoài 
Việc có một panen vận hành hoặc thiết bị thông số trên bề mặt vỏ máy là thuận tiện. Với cáp kết nối, bạn có thể 
ghép nối panen vận hành (FR-DU07) với bề mặt vỏ máy, rồi kết nối nó với biến tần. 
Sử dụng FR-CB2 tùy chọn , hoặc đầu nối và cáp sau đ}y hiện bán sẵn trên thị trường. 
Cắm chặt một đầu của cáp kết nối vào đầu nối PU của biến tần và đầu còn lại vào đầu nối kết nối của panen vận 
hành (FR-DU07) dọc theo các thanh dẫn đến khi các khóa hãm đ~ được cố định chắc chắn. 

Cáp kết nối thiết bị thông số 

(FR-CB2OO)(tùy chọn) 

 
 
 
 
 
 

Panen vận hành(FR-DU07) 

 
 
 
 
 
 

Đầu nối kết nối của panen vận hành 
(FR-ADP)(tùy chọn) 

CHÚ Ý 

Không được kết nối đầu nối PU với cổng LAN của máy tính, đầu cắm môđem FAX hoặc đầu nối điện 
thoại. Biến tần và máy có thể bị hư hỏng do sự khác biệt về các thông số điện. 

 

 

⋅ Tham khảo trang 6 để biết cách tháo panen vạn hành. 

⋅ Sử dụng đầu nối và cáp bán sẵn trên thị trường làm cáp kết nối thiết bị thông số, tham khảo Chương 2 của  

Sổ tay Hướng dẫn (Sử dụng). 

⋅ Có thể kết nối biến tần với máy tính và FR-PU04/FR-PU07. 
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OPEN 

2.4.10 Hộp đấu dây RS-485 

⋅  Tuân thủ tiêu chuẩn: EIA-485(RS-485) 

⋅ Định dạng truyền dẫn: Liên kết đa điểm 

⋅  Tốc độ truyền dẫn: TỐI ĐA 38400bps 

⋅  Tổng chiều dài: 500m 

⋅  Cáp kết nối:Cáp xoắn đôi 
(4 dây) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4.11 Vận hành truyền thông 

Sử dụng đầu nối PU hoặc hộp đấu dây RS-485, bạn có 

thể thực hiện vận hành truyền thông từ một máy tính cá 

nhân v.v.v. Khi đầu nối PU được kết nối với một máy 

tính cá nhân,  FA  hoặc  máy tính khác bằng cáp 

truyền thông, một chương trình người dùng có thể chạy 

và theo dõi biến tần hoặc đọc và ghi các thông số. 

Đối với giao thức biến tần Mitsubishi (thao tác liên kết 

máy tính), có thể thực hiện truyền dẫn với đầu nối 

PU và hộp đấu dây RS-485. 

Đối với giao thức Modbus-RTU, có thể thực hiện 
truyền dẫn với hộp đấu dây RS-485. 

Để biết thêm chi tiết, tham khảo Chương 4 của  

Sổ tay Hướng dẫn (Sử dụng). 

 
 
 

 
Công tắc điện trở khóa 

Thiết lập tại nhà máy là "OPEN". 

Chỉ thiết lập công tắc điện trở khóa của biến 
tần ở xa nhất về vị trí "100Ω". 

 
     

RDA1 RDB1 RDA2 RDB2 
RXD1+)(RXD1-)(RXD2+)(RXD2-) 

 

   
 

 

 
 

    

SDA1 SDB1 SDA2 SDB2 
TXD1+)(TXD1-) (TXD2+) (TXD2- 

 

   
 

 

 

     

P5S SG P5S SG 
(VCC) (GND) (VCC) (GND) 

 

   
 

 

 
 
 

Bộ điều khiển khả trình 

 

Liên kết đa điểm 

Biến tần Biến tần Biến tần 

(có thể kết nối 
tối đa 32 biến 
tần) 

RXD 

VCC 

TXD 

100Ω 
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2.4.12 Đầu nối USB 

Có thể kết nối máy tính cá nhân và biến tần với một cáp USB (Phiên bản 1. 1). 

Bạn có thể thực hiện thiết lập và theo dõi thông số bằng FR Configurator. 

 
• Thông số truyền dẫn USB 

 

Giao diện Phù hợp với USB1.1 

Tốc độ truyền 12Mbps 

Chiều dài đấu dây Tối đa 5m 

Đầu nối USB Đầu nối B (khe B) 

Nguồn cấp điện Tự cấp điện 

 
 
 
 
 

Tháo nắp 

Cắm  tuốc  nơ  vít  đầu  dẹt, 
v.v.v vào một khe và nhấn 
nắp lên để mở. 
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Cáp USB Đầu nối USB 
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Đầu nối 
Lỗ lắp 

PA2 
PA1 

2.4.13 Kết nối môtơ có bộ mã hóa (điều khiển véctơ) 
 

Có thể thực hiện điều khiển hướng, điều khiển hồi tiếp bộ m~ hóa, v{ điều khiển tốc độ, điều khiển mômen xoắn v{ điều 

khiển vị trí bằng vận hành điều khiển véctơ toàn tỷ lệ sử dụng một môtơ có bộ mã hóa và tùy chọn cắm FR-A7AP. 

(1) Cấu trúc của FR-A7AP 
 

Bảng đấu 
dây 

 

 
 
 

 

 
SW2 

Mặt trước 

 
 
 
 
 

 
LED1 

 
LED2 

LED3 

Lỗ lắp    

ghép Mặt sau 

 
 
 
 

SW1 

 

Lỗ lắp 

ghép 

 
Công tắc cho thiết lập 
của nhà sản xuất (SW3) 

Không được thay đổi trạng thái 
th.lập ban đầu (1, 2:OFF ). 

Công tắc lựa chọn điện trở khóa 

(SW2) 

Công tắc ON/OFF của điện trở khóa 

bên trong. 
(Tham khảo trang 29.) 

Đầu nối CON2 

Không dùng. 
 

Công tắc lựa chọn thông số bộ mã hóa (SW1) 
Được sử dụng để thay đổi thông số của bộ mã 
hóa (bộ kích dòng vi sai/bù). 
(Tham khảo trang 29.) 

 

 
Kết nối với đầu nối tùy 
chọn của biến tần. 

 

Sơ đồ hộp đấu dây 
 

  
  
  

  

PIN và PO không 
được sử dụng. 

 
 

ghép 

 

(2) Hộp đấu dây FR-A7AP 
 

Hộp đấu Tên Hộp đấu dây Mô tả 

PA1 Hộp đấu dây đầu vào tín hiệu pha A của bộ mã hóa  
 

 
Các tín hiệu pha A, B và Z là đầu vào từ bộ mã hóa. 

PA2 Hộp đấu dây đầu vào tín hiệu ngược pha A của bộ mã hóa 

PB1 Hộp đấu dây đầu vào tín hiệu pha B của bộ mã hóa 

PB2 Hộp đấu d}y đầu vào tín hiệu ngược pha B của bộ mã hóa 

PZ1 Hộp đấu dây đầu vào tín hiệu pha Z của bộ mã hóa 

PZ2 Hộp đấu d}y đầu vào tín hiệu ngược pha Z của bộ mã hóa 

PG Hộp đấu dây đầu vào nguồn cấp điện (phía dương) Hộp đấu dây đầu vào cho nguồn cấp điện bộ mã hóa. 
Kết nối nguồn cấp điện bên ngoài (5V, 12V, 15V, 24V) và cáp 
điện của bộ mã hóa. Cần đảm bảo điện áp của nguồn cấp 
điện bên ngoài bằng điện áp đầu ra của bộ mã hóa. (Kiểm tra 
thông số của bộ mã hóa.) 

 
SD 

 
Hộp đấu dây nối đất nguồn cấp điện của bộ mã hóa 

PIN 
Không dùng. 

PO 

CHÚ Ý 

Khi điện áp nguồn cấp điện đầu vào cho bộ mã hóa và điện áp đầu ra của nó khác nhau, có thể xảy ra dò tìm mất tín hiệu (E.ECT). 
 

PG 
PIN 

SD 

PO 

PG SD 

PZ1 PZ2 

PB1 PB2 
F

R
-A

7
A

P
 

S
W

3
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(3) Công tắc của FR-A7AP 
• Công tắc lựa chọn thông số bộ mã hóa (SW1) 

Chọn bộ kích dòng vi sai hoặc bù 

Nó được thiết lập ban đầu là bộ kích dòng vi sai. Chuyển mạch vị trí 

theo mạch đầu ra. 

 

 
Bộ kích dòng vi sai 
(trạng thái ban đầu) 

 

 
Bù 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S W1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S W2 

 
• Công tắc lựa chọn điện trở khóa (SW2) 

Chọn ON/OFF của điện trở khóa bên trong. Thiết lập công tắc về ON 
(trạng th|i ban đầu) khi loại đầu ra bộ mã hóa là bộ kích dòng vi sai và 

thiết lập về OFF khi là bù. 

ON : có điện trở khóa bên trong (trạng th|i ban đầu) 
OFF : không có điện trở khóa bên trong 

Điện trở khóa bên 
trong-ON 
(trạng thái ban đầu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S W1 

 
 
 
 
 
 
 

S W2 

 
 

 
· Thiết lập tất cả công tắc về cùng thiết lập (ON/OFF). 

· Nếu loại đầu ra bộ mã hóa là bộ kích dòng vi sai, thiết lập công tắc điện trở 
khóa về vị trí "OFF" khi dùng chung cùng bộ mã hóa với thiết bị khác (NC (bộ 
điều khiển số), v.v.v) hoặc một điện trở khóa được kết nối với thiết bị khác. 

• Môtơ sử dụng và thiết lập công tắc 

Điện trở khóa bên trong-OFF 
 

 

 

Mô tơ 
Thông số Bộ mã hóa 

Công tắc Lựa chọn 

Điện trở Khóa 

Công tắc Lựa chọn 

Nguồn điện 

Thông số *2 

Môtơ tiêu chuẩn của Mitsubishi có bộ 
mã hóa Môtơ hiệu suất cao của 
Mitsubishi có bộ mã hóa 

SF-JR Vi sai ON 5V 

SF-HR Vi sai ON 5V 

Khác *1 *1 *1 

Môtơ mômen xoắn không đổi của 
Mitsubishi có bộ mã hóa 

SF-JRCA Vi sai ON 5V 

SF-HRCA Vi sai ON 5V 

Khác *1 *1 *1 

Môtơ điều khiển véctơ chỉ định SF-V5RU Bù OFF 12V 

Môtơ của nhà sản xuất khác có bộ mã – *1 *1 *1 

*1 Thiết lập theo môtơ (bộ mã hóa) sử dụng. 
*2 Chọn nguồn cấp điện (5V/12V/15V/24V) cho bộ mã hóa theo điện áp đầu ra của bộ mã hóa. 

CHÚ Ý 

Công tắc SW3 cho thiết lập của nhà sản xuất. Không được thay đổi thiết lập. 
 

• Thông số bộ mã hóa 

Mục Bộ mã hóa cho SF-JR/HR/JRCA/HRCA Bộ mã hóa cho SF-V5RU 

Độ phân giải 1024 Pulse/Rev 2048 Pulse/Rev 

Điện áp nguồn 
cấp điện 

5VDC±10% 12VDC±10% 

Mức tiêu thụ 
điện 

150mA 150mA 

Dạng tín hiệu đầu ra 
Các pha A, B (chuyển pha 
90°) Pha Z: 1 pulse/rev 

Các pha A, B (chuyển pha 
90°) Pha Z: 1 pulse/rev 

Mạch đầu ra Bộ kích dòng vi sai 74LS113 tương ứng với Bù 

Điện áp đầu ra 
Mức H: 2,4V trở lên 
Mức L: 0,5V trở xuống 

Mức H: "Nguồn cấp điện cho bộ mã hóa-3V" trở lên 
Mức L: 3V trở xuống 

CHÚ Ý 

Nên sử dụng bộ mã hóa có độ phân giải từ 1000 đến 4096 pulse/rev. 
 

GHI CHÚ 
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F-DPEVSB 12P   0.2mm2    MS3057-12A 

Xấp xỉ 140mm 

Cáp nối đất 

* 
60mm L 

MS3106B20-29S 

L 

M A  B 
N 

T 

C D 

P 

K  S 
J R    E 

H  G  F 

Cáp nối đất 
F-DPEVSB 12P 0.2mm2 

60mm 
L MS3106B20-29S 

SF-V5RU, SF-THY SF-JR Môtơ có Bộ mã hóa 

GHI CHÚ 

(4) Cáp Bộ mã hóa 
 
 

Phía biến tần Phía bộ mã hóa 

đầu nối MS3057-12A 

 
 
 
 
 
 

□ Kẹp chữ P để nối đất (tiếp địa) 

cáp có chống nhiễu được cung cấp kè 

 
 

FR-A700 
(FR-A7AP) Bộ mã hóa 

PA1 C 
PA2 R 
PB1 A 
PB2 N 
PZ1 B 
PZ2 P Rãnh khóa định vị 

 
FR-A700 

(FR-A7AP) Bộ mã hóa 

PA1 A 
PA2 B 
PB1 C 
PB2 D 
PZ1 F 
PZ2 G Rãnh khóa định vị 

 
 

PG H 
SD K 

 
 

 
2mm2 

 
 
 
 
 

MS3106B20-29S 
(Được quan sát từ phía đấu dây) 

M  A  B 
PG S L     N C D 
SD R T P 

K E 
J  S R 

H G  F 

MS3106B20-29S 
(Được xem từ phía đấu dây 

2mm2 

*  Vì bảng đấu dây của FR-A7AP là loại cắm, cần phải thay đổi các cáp nối đất. (Xem dưới đ}y) 
 

• Khi sử dụng cáp bộ mã hóa chỉ định (FR-JCBL, FR-V5CBL, v.v.v) cho môtơ thông dụng, cắt hộp đấu dây dạng kẹp 
của cáp bộ mã hóa và lột lớp chống nhiễu cáp để nới lỏng các cáp. 

Ngoài ra, cần bảo vệ cáp có chống nhiễu của loại cáp xoắn đôi có chống nhiễu để đảm bảo rằng nó sẽ không tiếp 

xúc với vùng dẫn điện. 

Đấu dây cáp đ~ lột vỏ sau khi xoắn để bảo vệ nó không bị lỏng. Ngoài ra, không được hàn cáp. 

Kích cỡ lột vỏ cáp 
 

 

5mm 

 

 

Thông tin về hộp đấu dây dạng giắc 

Các sản phẩm có sẵn trên thị trường (từ tháng 01 năm 2010) 

 Phoenix Contact Co.,Ltd. 
 

Kích cỡ Vít 
Cố định 

Kích cỡ Dây điện 

(mm
2
) 

Dòng Hộp đấu dây dạng Giắc Dụng cụ kẹp 
hộp đấu dây có măng sông cách điện không có măng sông cách 

M2 0,3, 0,5 AI 0,5-6WH A 0,5-6 CRIMPFOX 6 

 NICHIFU Co.,Ltd. 
 

Kích cỡ Vít 
Cố định 

Kích cỡ Dây điện 

(mm
2
) 

Mã số sản phẩm hộp 

đấu dây dạng 

Mã số sản phẩm 
cách điện 

Dụng cụ kẹp 
hộp đấu dây 

M2 0,3 tới 0,75 BT 0.75-7 VC 0.75 NH 67 

 
Khi sử dụng hộp đấu dây dạng giắc (không có măng sông 
cách điện), sử dụng cẩn thận sao cho các dây điện xoắn 
không bị thò ra. 

1
1

m
m

 

Loại Chiều dài L 

FR-JCBL5 5 

FR-JCBL15 15 

FR-JCBL30 30 

 

Loại Chiều dài L 
m FthReo-V.  7CBL5 5 

FR-V7CBL15 15 

FR-V7CBL30 30 
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Bảng tra hộp đấu dây tƣơng thích 

Mô tơ SF-V5RU, SF-THY SF-JR/HR/JRCA/HRCA (có Bộ mã hóa) 

Cáp bộ mã hóa FR-V7CBL FR-JCBL 

 
 
 

 
Hộp đấu dây FR- 
A7AP 

PA1 PA PA 

PA2 Luôn để hở. PAR 

PB1 PB PB 

PB2 Luôn để hở. PBR 

PZ1 PZ PZ 

PZ2 Luôn để hở. PZR 

PG PG 5E 

SD SD AG2 

(5) Đấu dây 

• Điều khiển tốc độ 
 

 
Môtơ tiêu chuẩn có bộ mã hóa (SF-JR), bộ kích dòng vi sai 5V 

Môtơ điều khiển véctơ chỉ định 

(SF-V5RU, SF-THY), 

12V bù 

 
Môtơ SF-JR 

MCCB MC  Biến tần   có bộ mã hóa 

Nguồn AC  
R/L1  U U

 
3-pha 

S/L2 V V 
IM 

điện T/L3 W W 
E 

Bắt đầu quay tịnh tiến STF  Nối đất 

Bắt đầu quay ngược chiều STR 
FR-A7AP (Tiếp địa)

 PA1 C    *1 

Đầu vào tiếp điểm chung SD PA2 RPB1 

A 

PB2 N 

Lệnh tần số 3  10 Differential PZ1  B 
Bộ mã hóa 

Thiết lập tần số 2   
PZ2 P

 

điện thế kế 2 *2
 

1/2W1kΩ 1 5 Bù 
PG H 

Terminating  SD K 

Torque limit resistor ON 
PG 

command (-)) 1 
SD *3 

(   10V) Nguồn điện 5VDC *5 

OFF *6 (+)  (-) 
*4 

 
MCCB    MC        OCR     SF-V5RU, SF-THY 

*7 A 
Nguồn AC B 

3-pha 
C 

FAN 
supply 

 

Biến tần       U U 
V V 

W W 
IM 

External E 

ther mal Earth 
Ther mal relay 

relay input *8  PC 
(Ground)     protector 

CS(OH)   2W1kΩ       G1 

SD G2 

FR-A7 AP 
PA1 A      *1 

PA2 B 

PB1 C 

PB2 D 
 

Bộ mã hóa PZ1 F 
PZ2 G *2 

Complementary PG S 

Điện trở SD R 
khóa 

ON          PG 

SD *3 

*4   *8  
nguồn điện 12VDC *5 

OFF 
(+)  (-) 

• Điều khiển mômen xoắn 
 

 
Môtơ tiêu chuẩn có bộ mã hóa (SF-JR), bộ kích dòng vi sai 5V 

Môtơ điều khiển véctơ chỉ định 

(SF-V5RU, SF-THY), 

12V bù 

 
Môtơ SF-JR 

MCCB MC  Biến tần   có   bộ mã hóa 

Nguồn AC  
R/L1  U U

 
3-pha 

S/L2 V V 
IM 

điện T/L3 W W 
E 

Bắt đầu quay tịnh tiến STF  Nối đất 

Bắt đầu quay ngược chiều STR 
FR-A7AP (Tiếp địa)

 PA1 C    *1 

Đầu vào tiếp điểm chung SD PA2 R 

PB1 A 

PB2 N 

Lệnh giới hạn tốc độ 3  
10 Bộ mã hóa PZ1  B 

Vi sai 

Thiết lập tần số 2   
PZ2 P

 

điện thế kế 2 *2
 

1/2W1kΩ 1 5 Bù 
PG H 

Điện trở SD R 
khóa ON 

Lệnh mômen xoắn (+) 1 
PG

 

( 10V) (-) SD 
*3 

5VDC 

OFF *6 (+)  (-) nguồn điện *5 
*4 

 
MCCB    MC        OCR     SF-V5RU, SF-THY 

*7 A 
Nguồn AC B 

3-pha 
C 

FAN 
supply 

 

Biến tần       U U 
V V 

W W IM 

External E 

ther mal Earth 
Ther mal relay 

relay input *8  PC 
(Ground)     protector 

CS(OH)   2W1kΩ       G1 

SD G2 

FR-A7 AP 
PA1 A      *1 

PA2 B 

PB1 C 

PB2 D 
 

Bộ mã hóa PZ1 F 
PZ2 G *2 

Complementary PG S 

Điện trở SD R 
khóa 

ON         PG 

SD *3 

*4   *8 
nguồn điện 12VDC *5 

(+)  (-) 
OFF 
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MCCB MC OCR SF-V5RU, SF-THY 

Thiết bị định vị 
MELSEQ-Q QD75P1 Three-phase 

AC power 
supply 

FLS 

RLS 

DOG 

*7 
Nguồn điện 

AC 3 pha 

MC 

R/L1 

S/L2 

T/L3 

A 

B 

  C 
FAN 

MCCB 

Biến tần U 

V 

W 

STOP Kết thúc hành trìnhtịnh tiến 

Kết thúc hành trình lùi 

Kích thích trước/servo 

trên Tín hiệu xóa 

Chuỗi xung 

Tín hiệu báo 

Nguồn cấp điện 24VDC 

relay input *8 CS(OH) SD 

FR-A7AP 
STR 

         
LX *9 

CLR *9 

JOG *10 

NP *9 

PC 

PA1 

PA2 

U 

V 

W 

E 
Nối đất 
(ground) 

 

2W1kΩ     G1 

G2 

A     *1 

B 

IM 

External thermal PC 
Thermal 

protector 

CLEAR 

PULSE F 

PULSE R 

CLEAR COM 

PULSE COM 

RDY COM 

COM 

READY 

PB1 

PB2 

C 

D 
Vi sai 

line driver  PZ1 

PZ2 

F 

G 

Encoder 

*2 

SE 
Complementary PG S 

R 

Tín hiệu chuẩn bị sẵn sàng 
RDY *11 

5 

Điện trở 
khóa 
ON 

SD 

PG 

SD *3 12VDC 
*4 *6 

OFF 
(+)  (-) nguồn điện *5 

Lệnh giới hạn mômen xoắn (+) 

(±10V) (-) 
1 

Môtơ điều khiển véctơ chỉ định (SF-V5RU, SF-THY), bù 12V 

• Điều khiển vị trí 

 

*1  Số thứ tự trục khác nhau tùy theo bộ mã hóa được sử dụng. 

Có thể thực hiện bình thường điều khiển tốc độ, điều khiển mômen xoắn và điều khiển vị trí bằng đầu vào chuỗi xung có hoặc 

không có kết nối pha Z. 

*2  Kết nối bộ mã hóa sao cho không có độ lỏng giữa môtơ và trục môtơ. Tỷ lệ tốc độ nên là 1:1. 

*3  Nối đất (Tiếp địa) cáp có chống nhiễu của cáp bộ mã hóa với vỏ máy bằng kẹp chữ P, v.v.v. (Tham khảo trang 33.) 

*4  Đối với điện trở bù, thiết lập công tắc lựa chọn điện trở khóa về vị trí OFF. (Tham khảo trang 29.) 

*5  Cần phải có nguồn cấp điện riêng 5V/12V/15V/24V theo thông số nguồn điện của bộ mã hóa. 

Làm cho điện áp của nguồn cấp điện bên ngoài giống với điện áp đầu ra của bộ mã hóa, và kết nối nguồn cấp điện 

bên ngoài giữa PG và SD. 

*6  Để biết sự tương thích hộp đấu dây của FR-JCBL, FR-V7CBL và FR-A7AP, tham khảo trang 31. 

*7  Đối với quạt của môtơ chỉ định 7.5kW trở xuống, nguồn cấp điện là một pha. (200V/50Hz, 200 tới 230V/60Hz) 

*8  Chỉ định tín hiệu OH (đầu vào nhiệt bên ngoài) cho hộp đấu dây CS. (Cài đặt "7" trong Pr. 186 ) 

Kết nối điện trở 2W1kΩ giữa hộp đấu dây PC và CS (OH). Lắp đặt điện 

trở đẩy về phần đ|y của hộp đấu d}y để tránh 

tiếp xúc với các cáp khác. 

Tham khảo Chương 4 Sổ tay Hướng dẫn (Sử dụng) để biết thông tin chi tiết của 

Pr. 186 Lựa chọn chức năng hộp đấu dây CS. 

*9   Chỉ định chức năng sử dụng Pr. 178 tới Pr. 184, Pr. 187 tới Pr. 189 (lựa chọn chức 

năng hộp đấu dây đầu vào). 

*10 Khi chọn điều khiển vị trí, chức năng JOG của hộp đấu dây không khả dụng và 

Hộp đấu dây đầu vào chuỗi xung của vị trí đơn trở nên khả dụng. 

*11   Chỉ định chức năng sử dụng Pr. 190 tới Pr. 194 (lựa chọn chức năng hộp đấu dây đầu ra). 

CS(OH) 

PC 

Bảng đấu dây 

mạch điều khiển 
 
 
 
 

Điện trở (2W 1kΩ) 
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GHI CHÚ 

(6) Hướng dẫn đấu dây cáp bộ mã hóa 

• Sử dụng các cáp xoắn đôi có chống nhiễu (0.2mm2 trở lên) để kết nối FR-A7AP 
và bộ dò tìm  vị trí. Cần phải kết nối các cáp vào hộp đấu dây PG và SD  song 
song hoặc có kích thước lớn hơn tùy theo độ dài cáp. 
Để bảo vệ các cáp khỏi nhiễu, đi các cáp này cách xa bất kỳ nguồn có nhiễu nào (như 

mạch chính và điện áp nguồn cấp điện). 

Chiều dài Đấu Kết nối Song song Cáp có Kích cỡ 

Trong vòng 10m Tối thiểu 2 cáp song song với nhau Độ dày 

cáp 

0,2mm2
 

0.4mm2 trở lên 

Trong vòng 20m Tối thiểu 4 cáp song song với nhau 0.75mm2 trở lên 

Trong vòng 100m * Tối thiểu 6 cáp song song với nhau 1.25mm2 trở lên 
* Khi bộ kích dòng vi sai được thiết lập và chiều dài đấu dây là 30m trở lên 

Có thể mở rộng chiều dài đấu dây lên 100m bằng cách tăng nhẹ nguồn điện lên 5V (xấp xỉ 5.5V) 

sử dụng 6 cáp trở lên có kích cỡ dày 0.2mm2 song song hoặc cáp có kích cỡ độ dày 1.25mm2 
trở lên. Lưu ý rằng điện áp sử dụng phải thuộc thông số của nguồn cấp điện của bộ mã hóa. 

 

• Để giảm nhiễu của cáp bộ mã hóa, nối đất (tiếp địa) cáp bộ mã hóa có 
chống nhiễu vào vỏ máy (gần biến tần nhất có thể) bằng đầu kẹp chữ P 
hoặc chữ U làm bằng kim loại. 

 
 
 

· Để biết chi tiết của cáp bộ mã hóa chỉ định tùy chọn (FR-JCBL/FR-V7CBL), tham khảo trang 30. 
· FR-V7CBL được cấp kèm theo kẹp chữ P để nối đất (tiếp địa) cáp có chống nhiễu. 

(7) Thông số bộ mã hóa (Pr. 359, Pr. 369) 
 

Thông số 
Số thứ tự 

Tên 
Giá trị 
Ban đầu 

Khoảng 
Thiết lập 

Mô tả 

 
 
 

359 

 

 
Hƣớng quay bộ 

mã hóa 

 
 

 
1 

 
0 

 
 
 

Xoay 

 
 

A 

CW 
Xoay tịnh tiến cùng chiều kim đồng hồ 

bộ mã hóa khi nhìn từ A. 

 
1 

 
 

 
Bộ mã hóa 

CCW 

A 

 

Xoay tịnh tiến ngược chiều kim đồng 
hồ khi nhìn từ A. 

369 
Số lƣợng các xung 
bộ mã hóa 

1024 0 tới 4096 
Thiết lập số lượng đầu ra các xung bộ mã hóa. 
Thiết lập số lượng các xung trước khi ít được nhân lên 4. 

Có thể thiết lập các thông số trên khi FR-A7AP/FR-A7AL (tùy chọn) được ghép nối. 
 

(8) Môtơ cho điều khiển véctơ và thiết lập thông số 
 

Tên Môtơ 
Pr. 9 

Rơ le O/L 

nhiệt điện 

Pr. 71 
Môtơ áp dụng 

Pr. 80 
Công suất môtơ 

Pr. 81 
Số lượng các 

cực môtơ 

Pr. 359 
Hướng quay 

bộ mã hóa 

Pr. 369 
Số lượng các 

xung bộ mã 

 

Môtơ tiêu chuẩn 
Mitsubishi 

SF-JR Dòng điện định mức 0 Công suất môtơ Số lượng các cực môtơ 1 1024 

SF-JR 4P 1.5kW 
trở xuống 

Dòng điện định mức 
của môtơ 

20 Công suất môtơ 4 1 1024 

SF-HR Dòng điện định mức 40 Công suất môtơ Số lượng các cực môtơ 1 1024 

Khác Dòng điện định mức 3 *1 Công suất môtơ Số lượng các cực môtơ *2 *2 

Môtơ mômen xoắn 
không đổi Mitsubishi 

SF-JRCA 4P Dòng điện định mức 1 Công suất môtơ 4 1 1024 

SF-HRCA Dòng điện định mức 50 Công suất môtơ Số lượng các cực môtơ 1 1024 

Khác Dòng điện định mức 13 *1 Công suất môtơ Số lượng các cực môtơ *2 *2 

 
Môtơ điều khiển 
véctơ chỉ định 
của Mitsubishi 

SF-V5RU 
(sê-ri 1500v/ph) 

0 *3 30 Công suất môtơ 4 1 2048 

SF-V5RU 
(ngoại trừ sê-ri 
1500v/ 

 

0 *3 

 

13 *1 

 

Công suất môtơ 
 

4 
 

1 
 

2048 

SF-THY 0 *3 33 *1 Công suất môtơ 4 1 2048 

Môtơ mômen xoắn 
của nhà sản xuất khác 

— Dòng điện định mức 
của môtơ 

3 *1 Công suất môtơ Số lượng các cực môtơ 
 

*2 
 

*2 

Môtơmômen xoắn 
khôngđổicủanhàsảnxuấtkhác 

— Dòng điện định mức 
của môtơ 

13 *1 Công suất môtơ Số lượng các cực môtơ 
 

*2 
 

*2 

Các giá trị trong khung in đậm là các giá trị ban đầu. 
*1  Tinh chỉnh tự động ngoại tuyến là cần thiết. (Tham khảo trang 71) 
*2  Thiết lập thông số này tùy theo môtơ (bộ mã hóa) được sử dụng. 
*3  Sử dụng đầu vào bảo vệ nhiệt được cấp kèm theo môtơ. 

2 

Ví dụ về kết nối song song với 
2 cáp 

(có đầu ra bộ mã hóa bù) 

FR-A700 
(FR-A7AP) PLG 

PA1 A 
PA2 B 
FB1 C 
FB2 D 
PZ1 F 
PZ2 G 

PG 
SD 

S 
R 

2mm2 

Ví dụ về nối đất (tiếp địa) sử dụng kẹp chữ P 

Cáp bộ mã hóa 

Chống nhiễu 
Kẹp chữ P 

L
Ắ

P
 Đ

Ặ
T

 V
À

 Đ
Ấ

U
 D

Â
Y
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(9) Kết hợp với môtơ điều khiển véc tơ chỉ định 

Tham khảo bảng dưới đ}y khi sử dụng với mô tơ điều khiển 
véctơ chỉ định. 

• Kết hợp với SF-V5RU và SF-THY 

Điện áp Cấp 200V Cấp 400V 

Tốc độ định mức 1500v/ph 

Tần số cơ sở 50Hz 

Tốc độ tối đa 3000v/ph 

Công suất môtơ 
Số khung 

môtơ 
Loại môtơ Dòng biến tần 

Số khung 

môtơ 
Loại môtơ Dòng biến tần 

1,5kW 90L SF-V5RU1K FR-A720-2.2K 90L SF-V5RUH1K FR-A740-2.2K 

2,2kW 100L SF-V5RU2K FR-A720-3.7K 100L SF-V5RUH2K FR-A740-2.2K 

3,7kW 112M SF-V5RU3K FR-A720-5.5K 112M SF-V5RUH3K FR-A740-3.7K 

5,5kW 132S SF-V5RU5K FR-A720-7.5K 132S SF-V5RUH5K FR-A740-7.5K 

7,5kW 132M SF-V5RU7K FR-A720-11K 132M SF-V5RUH7K FR-A740-11K 

11kW 160M SF-V5RU11K FR-A720-15K 160M SF-V5RUH11K FR-A740-15K 

15kW 160L SF-V5RU15K FR-A720-18.5K 160L SF-V5RUH15K FR-A740-18.5K 

18,5kW 180M SF-V5RU18K FR-A720-22K 180M SF-V5RUH18K FR-A740-22K 

22kW 180M SF-V5RU22K FR-A720-30K 180M SF-V5RUH22K FR-A740-30K 

30kW 200L *2 SF-V5RU30K FR-A720-37K 200L *2 SF-V5RUH30K FR-A740-37K 

37kW 200L *2 SF-V5RU37K FR-A720-45K 200L *2 SF-V5RUH37K FR-A740-45K 

45kW 200L *2 SF-V5RU45K FR-A720-55K 200L *2 SF-V5RUH45K FR-A740-55K 

55kW 225S *1 SF-V5RU55K FR-A720-75K 225S *1 SF-V5RUH55K FR-A740-75K 

75kW 250MD SF-THY FR-A720-90K 250MD SF-THY FR-A740-90K 

90kW — — — 250MD SF-THY FR-A740-110K 

110kW — — — 280MD SF-THY FR-A740-132K 

132kW — — — 280MD SF-THY FR-A740-160K 

160kW — — — 280MD SF-THY FR-A740-185K 

200kW — — — 280L SF-THY FR-A740-220K 

250kW — — — 315H SF-THY FR-A740-280K 

• Kết hợp với SF-V5RU1, 3, 4 và SF-THY 

 SF-V5RU 1 (1:2) SF-V5RU 3 (1:3) SF-V5RU 4 (1:4) 

Điện áp Cấp 200V 

Tốc độ định 1000v/ph 1000v/ph 500v/ph 

Tần số 

cơ sở 
33,33Hz 33,33Hz 16,6Hz 

Tốc độ tối 

đa 
2000v/ph 3000v/ph 2000v/ph 

Công 

suất môtơ 

Số 

khung 

môtơ 

 
Loại môtơ 

Dòng 

biến tần 

Số 

khung 

môtơ 

 
Loại môtơ 

Dòng 

biến tần 

Số 

khung 

môtơ 

 
Loại môtơ 

Dòng 

biến tần 



Nối dây 

5/24 BCN-C22005-634 

 

 

1,5kW 100L SF-V5RU1K1 FR-A720-2.2K 112M SF-V5RU1K3 FR-A720-2.2K 132M SF-V5RU1K4 FR-A720-2.2K 

2,2kW 112M SF-V5RU2K1 FR-A720-3.7K 132S SF-V5RU2K3 FR-A720-3.7K 160M SF-V5RU2K4 FR-A720-3.7K 

3,7kW 132S SF-V5RU3K1 FR-A720-5.5K 132M SF-V5RU3K3 FR-A720-5.5K 160L SF-V5RU3K4 FR-A720-7.5K 

5,5kW 132M SF-V5RU5K1 FR-A720-7.5K 160M SF-V5RU5K3 FR-A720-7.5K 180L SF-V5RU5K4 FR-A720-7.5K 

7,5kW 160M SF-V5RU7K1 FR-A720-11K 160L SF-V5RU7K3 FR-A720-11K 200L SF-V5RU7K4 FR-A720-11K 

11kW 160L SF-V5RU11K1 FR-A720-15K 180M SF-V5RU11K3 FR-A720-15K 225S SF-V5RU11K4 FR-A720-15K 

15kW 180M SF-V5RU15K1 FR-A720-18.5K 180L SF-V5RU15K3 FR-A720-18.5K 225S SF-V5RU15K4 FR-A720-22K 

18,5kW 180L SF-V5RU18K1 FR-A720-22K 200L SF-V5RU18K3 FR-A720-22K 250MD SF-THY FR-A720-22K 

22kW 200L SF-V5RU22K1 FR-A720-30K 200L SF-V5RU22K3 FR-A720-30K 280MD SF-THY FR-A720-30K 

30kW 200L*3 SF-V5RU30K1 FR-A720-37K 225S*1 SF-V5RU30K3 FR-A720-37K 280MD SF-THY FR-A720-37K 

37kW 225S SF-V5RU37K1 FR-A720-45K 250MD*1 SF-THY FR-A720-45K 280MD SF-THY FR-A720-45K 

45kW 250MD SF-THY FR-A720-55K 250MD*1 SF-THY FR-A720-55K 280MD SF-THY FR-A720-55K 

55kW 250MD SF-THY FR-A720-75K 280MD*1 SF-THY FR-A720-75K 280L SF-THY FR-A720-75K 



 

 

 


